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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;
Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-Cp ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1376/SKHĐT-ĐN ngày 27/10/2010 và thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 1379/TP-XDVB ngày 13/10/2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1865/2002/QĐ-UB ngày 01/7/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Quy trình triển khai thực hiện dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Phạm Xuân Đương


QUY CHẾ
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này điều chỉnh hoạt động quản lý và sử dụng các khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (sau đây gọi là viện trợ PCPNN) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
Các sở, ban, ngành, UBND các cấp thuộc tỉnh Thái Nguyên, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp và các đơn vị liên quan đến hoạt động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Nguyên tắc cơ bản trong quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN
1. Các khoản viện trợ PCPNN khi được xây dựng và triển khai thực hiện phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết với Bên tài trợ đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong trường hợp các quy định hoặc điều kiện viện trợ của Bên tài trợ khác với các quy định của pháp luật Việt Nam thì phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Không tiếp nhận các khoản viện trợ PCPNN gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chương II
VẬN ĐỘNG, CHUẨN BỊ, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI
Điều 4. Vận động, đàm phán, ký kết viện trợ PCPNN
1. Công tác vận động viện trợ PCPNN cần được tiến hành thường xuyên, có kế hoạch, có tổ chức và phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của từng ngành, từng địa phương trong tỉnh.

2. Sở Ngoại vụ là đầu mối trong quan hệ và vận động viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thực hiện đàm phán các khoản viện trợ PCPNN.

3. Đối với các hoạt động cứu trợ khẩn cấp: UBND các địa phương nơi xảy ra thiên tai, căn cứ vào mức độ thiệt hại cụ thể về người và tài sản, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để kêu gọi viện trợ khẩn cấp.

4. Việc ký kết văn kiện chương trình, dự án hoặc Thỏa thuận viện trợ PCPNN chỉ tiến hành sau khi văn kiện chương trình, dự án hoặc bản dự thảo Thỏa thuận viện trợ PCPNN đối với các khoản viện trợ PCPNN đã được UBND tỉnh phê duyệt và thông báo chính thức bằng văn bản cho Bên tài trợ.

Điều 5. Chuẩn bị tiếp nhận khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
1. Cơ quan chủ quản giao một đơn vị hoặc tổ chức làm Chủ khoản viện trợ PCPNN.

2. Trong trường hợp cần thiết, Chủ khoản viện trợ PCPNN có văn bản đề nghị UBND tỉnh thành lập Ban Chuẩn bị khoản viện trợ PCPNN. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của Chủ khoản viện trợ PCPNN, UBND tỉnh ra quyết định về việc thành lập Ban chuẩn bị khoản viện trợ PCPNN.

3. Chuẩn bị lập hồ sơ khoản viện trợ PCPNN để Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định:

a) Chủ khoản viện trợ PCPNN chịu trách nhiệm phối hợp với Bên tài trợ tổ chức xây dựng văn kiện chương trình, dự án hoặc hồ sơ khoản viện trợ phi dự án. Chủ khoản viện trợ có văn bản chính thức đề nghị Cơ quan chủ quản tiến hành thủ tục trình duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ PCPNN.

b) Kết cấu văn kiện chương trình, dự án phải được xây dựng theo mẫu Phụ lục 1a, 01b, 1c của Quy chế này.

c) Hồ sơ khoản viện trợ PCPNN hợp lệ gồm:

- Văn bản đề nghị trình phê duyệt của Chủ khoản viện trợ PCPNN theo mẫu Phụ lục 1d.

- Văn bản của Bên tài trợ thống nhất với nội dung khoản viện trợ PCPNN và thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ cho khoản viện trợ PCPNN đó.

- Dự thảo văn kiện chương trình, dự án, danh mục các khoản viện trợ phi dự án (bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài) và dự thảo Thỏa thuận viện trợ PCPNN cụ thể (nếu được yêu cầu để ký kết thay văn kiện chương trình, dự án sau này).

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động và/hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp về tư cách pháp nhân của Bên tài trợ. Các bản sao cần được hợp pháp hóa lãnh sự để đảm bảo tính hợp pháp của văn bản.

d) Đối với khoản viện trợ phi dự án là các phương tiện đã qua sử dụng thì ngoài các văn bản đã quy định tại điểm c khoản 3 Điều này, cần có thêm các văn bản sau:

- Bản đăng ký hoặc Giấy chứng nhận sở hữu phương tiện của Bên tài trợ;

- Giấy Chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền của nước Bên tài trợ. Trong trường hợp có phương tiện tạm nhập tái xuất thì cần có Giấy Chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;

- Văn bản giám định phương tiện vận tải còn hơn 80% so với giá trị sử dụng mới do tổ chức giám định có thẩm quyền của nước Bên tài trợ xác nhận.

đ) Hồ sơ khoản viện trợ có đóng dấu giáp lai hoặc dấu treo của đơn vị xin phê duyệt. Hồ sơ được lập thành 06 bộ tài liệu, trong đó có ít nhất 01 bộ tài liệu gốc. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

4. Vốn chuẩn bị các chương trình, dự án viện trợ PCPNN

a) Đối với các chương trình, dự án sử dụng viện trợ PCPNN thuộc nguồn thu của ngân sách nhà nước (trung ương và địa phương), UBND tỉnh lập kế hoạch vốn chuẩn bị để tổng hợp vào kế hoạch ngân sách chung hàng năm của địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

b) Đối với các chương trình, dự án sử dụng viện trợ PCPNN không thuộc nguồn thu của ngân sách nhà nước (trung ương và địa phương) thì chủ khoản viện trợ PCPNN tự cân đối và bố trí vốn chuẩn bị chương trình, dự án thống nhất với các quy định hiện hành.

c) Trường hợp nhà tài trợ cung cấp hỗ trợ tài chính để chuẩn bị chương trình, dự án, chủ khoản viện trợ PCPNN có trách nhiệm đưa nguồn vốn chuẩn bị chương trình, dự án vào tổng vốn chung của khoản viện trợ PCPNN.

Điều 6. Thẩm định, phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ PCPNN
5.1. Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh:

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

Quy trình thẩm định như sau:

- Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định

Thời hạn đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định: không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bước 2: Tham vấn ý kiến các cơ quan có liên quan

Sau khi nhận đủ số bộ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi bộ hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị góp ý kiến tới các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đến nội dung khoản viện trợ PCPNN được đưa ra thẩm định.

Thời hạn các cơ quan liên quan trả lời ý kiến tham vấn bằng văn bản: không quá 12 ngày làm việc kể từ ngày phát hành văn bản gửi góp ý kiến các cơ quan liên quan. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan liên quan không có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thì được xem là các cơ quan liên quan đồng ý với việc tiếp nhận khoản viện trợ PCPNN.

- Bước 3: Thẩm định

Trường hợp hồ sơ văn kiện dự án chưa hoàn thiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Chủ khoản viện trợ PCPNN bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ dự án và tiến hành các bước như đã nêu trên.

Nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thẩm định theo một trong hai quy trình sau:

+ Tổng hợp ý kiến thẩm định: Trường hợp khoản viện trợ PCPNN có nội dung rõ ràng, đầy đủ và không có ý kiến phản đối của các cơ quan được lấy ý kiến, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo kết quả thẩm định kèm theo biên bản thẩm định theo mẫu Phụ lục 2 của Quy chế này;

+ Tổ chức hội nghị thẩm định: Trường hợp không áp dụng được hình thức 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ định chủ tọa, thư ký và tổ chức hội nghị thẩm định. Thành phần được mời dự Hội nghị thẩm định bao gồm đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị được lấy ý kiến, chủ khoản viện trợ và các đơn vị có liên quan.

Trường hợp hội nghị thẩm định kết luận thông qua hồ sơ khoản viện trợ PCPNN, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo kết quả thẩm định kèm theo biên bản thẩm định theo mẫu Phụ lục 2 và dự thảo quyết định phê duyệt nội dung khoản viện trợ theo Phụ lục 3a và Phụ lục 3b để UBND tỉnh phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ PCPNN.

Trường hợp hội nghị thẩm định kết luận không thông qua hồ sơ khoản viện trợ PCPNN, Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Chủ khoản viện trợ PCPNN bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ khoản viện trợ PCPNN theo quy định và tiến hành các bước như đã nêu trên.

Thời hạn chuẩn bị cho Hội nghị thẩm định: không quá 2 ngày làm việc.

Thời hạn chuẩn bị báo cáo thẩm định và biên bản Hội nghị thẩm định: không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức Hội nghị thẩm định.

- Thông báo kết quả phê duyệt: Văn bản quyết định phê duyệt khoản viện trợ PCPNN (bản gốc) kèm theo văn kiện chương trình, dự án, thỏa thuận viện trợ PCPNN cụ thể, hồ sơ viện trợ phi dự án có đóng dấu giáp lai cũng như các tài liệu liên quan khác phải được UBND tỉnh gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày khoản viện trợ PCPNN được phê duyệt.

Sau 6 tháng kể từ ngày chương trình, dự án được phê duyệt, nếu chương trình, dự án vẫn chưa triển khai được hoạt động nào mà không có lý do chính đáng, UBND tỉnh quyết định thu hồi quyết định phê duyệt chương trình, dự án đã ban hành, đồng thời thông báo cho Bên tài trợ về việc thu hồi đó.

5.2. Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ:

Cơ quan chủ quản hoặc chủ khoản viện trợ PCPNN nộp 8 bộ hồ sơ hợp lệ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc, lên Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét nội dung dự án và tham mưu UBND tỉnh gửi công văn lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thẩm định và đánh giá hồ sơ dự án theo quy định tại Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN.

Điều 7. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chương trình, dự án viện trợ PCPNN trong quá trình thực hiện
Những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung làm cho chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ thì phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Các điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung khác do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Việc điều chỉnh, bổ sung thực hiện theo quy định tương ứng tại Điều 4, Điều 5 Quy chế này.

Điều 8. Quản lý xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, quyết toán
1. Việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo hiểm công trình xây dựng thuộc chương trình, dự án đầu tư có nguồn vốn viện trợ PCPNN được thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan.

2. Đối với chương trình, dự án viện trợ PCPNN hỗ trợ kỹ thuật, sau khi kết thúc, chủ chương trình, dự án tổ chức nghiệm thu, đánh giá, họp kiểm điểm và tiến hành các biện pháp cần thiết để khai thác và phát huy kết quả đạt được.

3. Việc quyết toán các khoản viện trợ PCPNN phải được thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan.

Chương III
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI
Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh
1. Tham gia kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

2. Tham gia thẩm định và đề xuất kiến nghị về chính sách đối với các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của Công an tỉnh
1. Hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức Việt Nam trong quá trình tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

2. Tham gia thẩm định các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

3. Tham gia giám sát việc tiếp nhận và sử dụng viện trợ PCPNN, đặc biệt chú trọng tới khía cạnh tác động đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của việc tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN.

4. Tiến hành các nhiệm vụ theo thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan tới việc tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN.

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ
Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối trong công tác quan hệ và vận động viện trợ PCPNN, có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động vận động viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan hướng dẫn các Bên tiếp nhận trong công tác vận động viện trợ PCPNN.

3. Quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn tỉnh theo quy định; Tham mưu cho UBND tỉnh có ý kiến với Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong việc cấp và gia hạn các loại giấy phép của các tổ chức phi chính phủ có hoạt động tại tỉnh; tiếp nhận, xem xét, chuẩn y giấy đăng ký hoạt động của các tổ chức trên.

4. Tham gia thẩm định và góp ý kiến (chủ yếu là cung cấp thông tin và nhận xét về các mặt hoạt động của Bên tài trợ) đối với các khoản viện trợ PCPNN.

5. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan trong kêu gọi cứu trợ khẩn cấp theo quy định.

6. Thực hiện báo cáo 6 tháng và báo cáo năm về kết quả vận động các khoản viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

6.1. Báo cáo 6 tháng:

Chậm nhất vào ngày 15 tháng 7, Sở Ngoại vụ gửi báo cáo theo mẫu Phụ lục 7 bằng văn bản (hoặc fax) và thư điện tử về UBND tỉnh Thái Nguyên và Sở Kế hoạch và Đầu tư.
6.2. Báo cáo năm:

Chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 năm tiếp sau, Sở Ngoại vụ gửi báo cáo theo mẫu Phụ lục 7 bằng văn bản (hoặc fax) và thư điện tử về UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối quản lý các khoản viện trợ PCPNN, ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Chương II Quy chế này, có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Chủ trì thẩm định và tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và bổ sung, điều chỉnh các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Chủ trì soạn thảo, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN.

3. Chủ trì và phối hợp với Sở Tài chính bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm cho các đơn vị thuộc đối tượng được cấp ngân sách để thực hiện các khoản viện trợ PCPNN đã cam kết với Bên tài trợ theo quy định của Luật Ngân sách.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về viện trợ PCPNN và các cơ quan liên quan tổ chức việc giám sát, kiểm tra tình hình tiếp nhận, quản lý và thực hiện viện trợ PCPNN; tổng hợp, phân tích và đánh giá hiệu quả viện trợ PCPNN; xử lý những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền và kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề vượt thẩm quyền.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm báo cáo 6 tháng và báo cáo năm về tình hình thực hiện các khoản viện trợ PCPNN, cụ thể như sau:

5.1. Báo cáo 6 tháng

Chậm nhất vào ngày 15 tháng 7, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi báo cáo theo mẫu Phụ lục 8 bằng văn bản (hoặc fax) và thư điện tử về UBND tỉnh Thái Nguyên.

5.2. Báo cáo năm

Chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 năm tiếp sau, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi báo cáo theo mẫu Phụ lục 8 bằng văn bản (hoặc fax) và thư điện tử về UBND tỉnh Thái Nguyên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo tổng hợp định kỳ hàng năm về tình hình phê duyệt, thực hiện các khoản viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 11) trình UBND tỉnh (bằng văn bản), thông báo cho Sở Tài chính và các cơ quan liên quan (bằng văn bản, fax và thư điện tử).

Báo cáo năm gửi trước ngày 31 tháng 3 năm tiếp sau.

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính
Sở Tài chính là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về tài chính đối với viện trợ PCPNN, ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Chương II Quy chế này, có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm cho các đơn vị thuộc đối tượng được cấp ngân sách để tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ PCPNN đã cam kết với Bên tài trợ theo quy định của Luật Ngân sách.

2. Tổng hợp quyết toán tài chính của mọi khoản viện trợ PCPNN định kỳ theo quy định.

3. Có trách nhiệm kiểm tra các quy định về quản lý tài chính đối với việc sử dụng viện trợ PCPNN của các cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN, UBND tỉnh.

4. Tham gia thẩm định và góp ý kiến đối với các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tổ chức việc theo dõi, kiểm tra tình hình tiếp nhận, quản lý và thực hiện khoản viện trợ PCPNN.

6. Sở Tài chính lập báo cáo tổng hợp định kỳ hàng năm về tình hình tiếp nhận, giải ngân các khoản viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 10) trình UBND tỉnh trước ngày 01 tháng 3 năm tiếp sau (bằng văn bản), thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan (bằng văn bản, fax và thư điện tử).

Điều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chủ quản
Ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Chương II Quy chế này, cơ quan chủ quản có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan chức năng tìm hiểu và liên hệ với Bên tài trợ để vận động, tranh thủ viện trợ trên cơ sở các lĩnh vực, định hướng ưu tiên trong kế hoạch hàng năm hoặc trong từng thời kỳ của mình và chính sách đối ngoại chung của Nhà nước.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN theo các quy định hiện hành, thực hiện đúng cam kết với Bên tài trợ.

3. Theo dõi, đánh giá việc tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ PCPNN trong ngành, địa phương mình; kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vướng mắc, khó khăn, những vi phạm trong quá trình triển khai công tác tiếp nhận và sử dụng viện trợ PCPNN hoặc thông báo với các cơ quan quản lý nhà nước về viện trợ PCPNN liên quan được nêu tại Chương này để xử lý.

4. Bố trí đầy đủ, kịp thời vốn chuẩn bị và vốn đối ứng thực hiện các chương trình, dự án viện trợ PCPNN phù hợp với những quy định trong văn kiện chương trình, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

5. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án viện trợ PCPNN phù hợp với các quy định của pháp luật.

6. Xây dựng báo cáo tổng hợp 6 tháng và hàng năm về kết quả vận động viện trợ PCPNN, về tình hình thực hiện các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền quản lý và gửi cho các cơ quan sau: UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Bộ Kế hoạch và

Đầu tư, Bộ Tài chính, Uỷ ban công tác về các tổ chức PCPNN chậm nhất vào ngày 30 tháng 7 của năm báo cáo và ngày 31 tháng 01 của năm tiếp sau.

Điều 15. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ khoản viện trợ PCPNN
Chủ khoản viện trợ PCPNN (kể cả chủ dự án thành phần, nếu có) phải được xác định trong quyết định phê duyệt khoản viện trợ PCPNN của UBND tỉnh. Chủ khoản viện trợ PCPNN có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

a) Chủ khoản viện trợ PCPNN có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ Ban Quản lý chương trình, dự án, đơn vị thụ hưởng viện trợ phi dự án trong việc giám sát, đánh giá chương trình, dự án viện trợ PCPNN hoặc sử dụng viện trợ phi dự án. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc mà không tự xử lý được, chủ khoản viện trợ PCPNN phải kịp thời đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm xem xét, xử lý và trả lời các đề nghị của Ban Quản lý chương trình, dự án, chủ khoản viện trợ PCPNN hoặc đơn vị thụ hưởng viện trợ phi dự án trong thời hạn 15 ngày làm việc, trường hợp không thể xử lý được trong thời hạn trên thì phải có thông báo cho Ban Quản lý chương trình, dự án và chủ khoản viện trợ PCPNN.

b) Xây dựng và gửi báo cáo bằng thư điện tử và văn bản về tình hình quản lý và thực hiện các khoản viện trợ PCPNN 6 tháng (theo phụ lục 6a) chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 của năm báo cáo và báo cáo năm (theo phụ lục 6b) chậm nhất vào ngày 20 tháng 01 của năm tiếp sau cho UBND tỉnh, Sở kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN.

c) Xây dựng và gửi báo cáo kết thúc dự án (theo phụ lục 6c), chậm nhất không quá 6 tháng sau khi kết thúc thực hiện các khoản viện trợ PCPNN cho các cơ quan sau: UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN;

d) Các báo cáo cho Bên tài trợ được thực hiện theo thỏa thuận với Bên tài trợ.

Điều 16. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý chương trình, dự án viện trợ
PCPNN
1. Các chương trình, dự án phải có Ban Quản lý chương trình, dự án.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án:

a) Nhiệm vụ lập kế hoạch

b) Nhiệm vụ quản lý chuẩn bị thực hiện chương trình, dự án:

Việc quản lý chuẩn bị thực hiện chương trình, dự án bao gồm công tác nghiên cứu văn kiện chương trình, dự án, quy trình, thủ tục và những điều kiện thực hiện chương trình, dự án (chế độ chi tiêu ngân sách, chế độ kế toán, kiểm toán dự án, chế độ báo cáo…);

Đối với dự án đầu tư cần nghiên cứu các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình, có tính đến một số yêu cầu đặc thù của viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

c) Nhiệm vụ thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng:

- Thực hiện nhiệm vụ đấu thầu do Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA giao phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về đấu thầu;

- Quản lý việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng đã được người có thẩm quyền ký với nhà thầu. Theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động và kết quả hoạt động của nhà thầu. Kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện các hợp đồng theo thẩm quyền.

d) Nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản và giải ngân:

Quản lý tài chính, tài sản và thực hiện các thủ tục giải ngân theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy định của nhà tài trợ.

đ) Nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình:

- Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban QLDA;

- Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, tập hợp, phân loại, lưu trữ toàn bộ thông tin, tư liệu gốc liên quan đến chương trình, dự án và Ban QLDA theo quy định của pháp luật;

- Chuẩn bị để Chủ khoản viện trợ PCPNN công khai hóa nội dung, tổ chức, tiến độ thực hiện và ngân sách của chương trình, dự án cho những đối tượng hưởng lợi trực tiếp của chương trình, dự án và các cơ quan liên quan;

- Cung cấp các thông tin chính xác và trung thực cho các cơ quan bảo vệ pháp luật, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, bên tài trợ, các cơ quan thông tin đại chúng và cá nhân liên quan trong khuôn khổ nhiệm vụ và trách nhiệm được giao, ngoại trừ những thông tin được giới hạn phổ biến theo luật định;

- Làm đầu mối của Chủ khoản viện trợ và các cơ quan thực hiện chương trình, dự án trong giao dịch với Bên tài trợ về các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện chương trình, dự án.

e) Nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện chương trình, dự án:

- Tổ chức đánh giá về hoạt động của Ban QLDA;

- Giám sát, đánh giá viện trợ PCPNN:

a) Xây dựng kế hoạch chi tiết giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình, dự án, trong đó xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí chấp nhận kết quả đối với từng hoạt động giám sát, đánh giá. Kế hoạch chi tiết phải được Ban Quản lý chương trình, dự án chuẩn bị chậm nhất sau 3 tháng, kể từ ngày khởi động (phê duyệt, ký) chương trình, dự án.

b) Xây dựng quy chế, thu thập và lưu trữ đầy đủ thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ của chương trình, dự án viện trợ PCPNN cũng như báo cáo của các nhà thầu, những thay đổi trong chính sách, luật pháp của Nhà nước và các quy định của Bên tài trợ liên quan đến việc quản lý thực hiện.

c) Lập báo cáo thực hiện theo quy định, cung cấp, chia sẻ thông tin thông qua hệ thống theo dõi, đánh giá cấp ngành, địa phương và cấp quốc gia.

d) Thực hiện hoặc thuê tư vấn giúp Ban Quản lý chương trình, dự án lập các báo cáo đánh giá ban đầu, giữa kỳ và kết thúc theo nội dung văn kiện chương trình, dự án viện trợ PCPNN đã được phê duyệt; làm đầu mối phối hợp với Bên tài trợ hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền để đánh giá chương trình, dự án.

e) Xây dựng và gửi báo cáo bằng thư điện tử và văn bản về tình hình quản lý và thực hiện các khoản viện trợ PCPNN 6 tháng (theo phụ lục 6a) chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 của năm báo cáo, báo cáo năm (theo phụ lục 6b) chậm nhất vào ngày 20 tháng 01 của năm tiếp sau và báo cáo kết thúc dự án (theo phụ lục 6c) chậm nhất không quá 6 tháng sau khi kết thúc thực hiện các khoản viện trợ PCPNN cho UBND tỉnh, Sở kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN.

g) Nhiệm vụ đối với nghiệm thu, bàn giao, quyết toán chương trình, dự án:

Chuẩn bị để Chủ khoản viện trợ PCPNN, Cơ quan chủ quản nghiệm thu chương trình, dự án và bàn giao chương trình, dự án đã hoàn thành cho đơn vị tiếp nhận theo quy định để vận hành, khai thác.

h) Các nhiệm vụ khác:

Ban QLDA thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ chương trình, dự án do Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA giao.

3. Cơ cấu tổ chức Ban QLDA:

a) Các yêu cầu cơ bản đối với tổ chức và nhân sự Ban QLDA:

- Ban QLDA phải có cơ cấu tổ chức thích hợp, có đủ nhân sự với năng lực, kinh nghiệm phù hợp đảm bảo việc quản lý thực hiện chương trình, dự án hiệu quả và bền vững;

- Mỗi chức danh, vị trí công tác trong Ban QLDA phải có Ban mô tả công việc (TOR) do Giám đốc Ban QLDA xây dựng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được quy định trong văn kiện chương trình, dự án và được công bố công khai trong Ban QLDA, trong đó quy định cụ thể về yêu cầu năng lực chuyên môn, phạm vi trách nhiệm, quyền hạn, chế độ đãi ngộ, chế độ báo cáo và đánh giá kết quả công việc.

b) Cơ cấu tổ chức của Ban QLDA:

- Căn cứ vào nội dung, quy mô, tính chất, phạm vi hoạt động, phương thức tổ chức quản lý thực hiện chương trình, dự án viện trợ PCPNN, Giám đốc Ban QLDA chuẩn bị và trình cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA cơ cấu tổ chức của Ban QLDA.

- Cơ cấu tổ chức của Ban QLDA thường bao gồm các bộ phận:

+ Bộ phận hành chính, tổ chức, hỗ trợ;

+ Bộ phận chức năng bao gồm kế hoạch, đấu thầu và một số hoạt động cần thiết khác;

+ Bộ phận kỹ thuật, chuyên môn theo các nội dung hoạt động của văn kiện chương trình, dự án.

Hình thức tổ chức của từng bộ phận trong cơ cấu tổ chức của Ban QLDA có thể lựa chọn một trong những hình thức như: phòng, ban, nhóm hoặc cán bộ phụ trách (nếu bộ phận chỉ có một cán bộ).

Ban QLDA có thể đồng thời quản lý nhiều chương trình, dự án nếu có đủ năng lực và được tổ chức theo hướng có các bộ phận chức năng phục vụ chung cho tất cả các dự án (đấu thầu, kế hoạch, tài chính, tổ chức, hành chính và quản lý nhân sự) và được cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA cho phép bằng quyết định thành lập Ban QLDA cho từng chương trình, dự án cụ thể.

4. Tổ chức thực hiện

a) Thành lập Ban QLDA

Ban Quản lý chương trình, dự án phải được chủ khoản viện trợ PCPNN hoặc cơ quan chủ quản (trong trường hợp cơ quan chủ quản trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện) ban hành quyết định thành lập trong vòng 15 ngày sau khi chương trình, dự án được UBND tỉnh phê duyệt.

Ban Quản lý chương trình, dự án được mở tài khoản tại ngân hàng được thành lập và hoạt động theo pháp luật của Việt Nam hoặc Kho bạc Nhà nước Việt Nam và có con dấu riêng để thực hiện chương trình, dự án viện trợ PCPNN phù hợp với quy định của pháp luật và các thỏa thuận hoặc cam kết đã ký kết.

Ban Quản lý chương trình, dự án phải có trụ sở là nơi làm việc và giao dịch chính thức, thường xuyên trong quá trình thực hiện chương trình, dự án.

b) Kinh phí hoạt động của Ban QLDA

Định mức chi phí và kinh phí hoạt động thực hiện theo quy định trong văn kiện chương trình, dự án và tuân thủ các quy định hiện hành.

c) Tài sản của Ban QLDA

- Ban QLDA được trang bị tài sản để phục vụ công tác quản lý chương trình, dự án theo quy định của pháp luật;

- Tài sản của Ban QLDA phải được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Nghiêm cấm cho thuê, cho mượn, biếu, tặng và sử dụng tài sản vào mục đích cá nhân;

- Ban QLDA phải báo cáo cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA về các tài sản được các đơn vị tư vấn, nhà thầu, nhà cung cấp bàn giao, tặng, để lại cho Ban QLDA để quản lý theo quy định của pháp luật;

- Tài sản của Ban QLDA sau khi chương trình, dự án kết thúc hoặc không cần sử dụng trong quá trình thực hiện phải được xử lý theo quy định hiện hành.

d) Kết thúc chương trình, dự án viện trợ PCPNN

Thời điểm kết thúc chương trình, dự án viện trợ PCPNN được quy định tại các thỏa thuận ký kết với Bên tài trợ.

Sau khi kết thúc chương trình, dự án, trong vòng 6 tháng, Ban QLDA phải hoàn thành báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán chương trình, dự án để trình UBND tỉnh hoặc để Chủ khoản viện trợ PCPNN trình UBND tỉnh.

Đồng thời, Ban QLDA tiến hành xử lý tài sản của Ban QLDA theo quy định hiện hành.

Sau khi báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán chương trình, dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và việc xử lý tài sản của Ban QLDA đã hoàn thành, cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA sẽ ban hành Quyết định kết thúc chương trình, dự án và giải thể Ban QLDA.

Trong trường hợp chưa thể kết thúc được các công việc nêu trên theo thời hạn quy định, trên cơ sở văn bản giải trình của Ban QLDA, cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA ban hành văn bản cho phép gia hạn tối đa thêm 6 tháng nữa để Ban QLDA tiếp tục hoàn thành các công việc dở dang và đảm bảo kinh phí cần thiết để Ban QLDA duy trì hoạt động trong thời gian gia hạn.

Đối với trường hợp Ban QLDA quản lý nhiều chương trình, dự án, cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA sẽ ban hành Quyết định kết thúc từng chương trình, dự án cụ thể, đồng thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA.

5. Các chế độ đãi ngộ

Chế độ đãi ngộ đối với Giám đốc Ban QLDA và các chức danh khác của Ban QLDA làm việc theo chế độ kiêm nhiệm hoặc biệt phái thực hiện theo các quy định hiện hành có tính đến tính chất, cường độ công việc, thời gian thực tế để bảo đảm khuyến khích các cán bộ có năng lực làm việc lâu dài và chuyên nghiệp cho chương trình, dự án.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 17. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm phổ biến, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này tại đơn vị mình phụ trách. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện những quy định của Quy chế này còn chưa phù hợp, cơ quan, đơn vị cần kịp thời báo cáo và đề xuất hướng giải quyết gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Những nội dung khác không quy định trong Quy chế này sẽ thực hiện theo các quy định pháp luật khác có liên quan./.
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PHỤ LỤC 1a

NỘI DUNG VĂN KIỆN

DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VỐN VIỆN TRỢ PCPNN

(Tên dự án)

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án:

2. Mã ngành dự án1: .................                     Mã số dự án2:...................................


3. Tên nhà tài trợ:

4. Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ:

a) Địa chỉ liên lạc:............                                      b) Số điện thoại/Fax:...............


5. Cơ quan chủ quản:

a) Địa chỉ liên lạc:............                                      b) Số điện thoại/Fax:...............


6. Chủ dự án3:

a) Địa chỉ liên lạc:............                                      b) Số điện thoại/Fax:...............


7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án4:

8. Địa điểm thực hiện dự án (ghi rõ tới cấp huyện, nếu có thể áp dụng được):

9. Tổng vốn của dự án: ..............USD

Trong đó:


a) Vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại: ................nguyên tệ, tương đương................ USD


(theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện dự án)


b) Vốn đối ứng:


- Tiền mặt: ...............VND tương đương với................. USD


- Hiện vật: tương đương ...............VND tương đương với................. USD


10. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án

Khái quát mục tiêu và các kết quả của dự án

Chủ Dự án ký tên và đóng dấu


Đại diện Bên tài trợ ký tên và đóng dấu (nếu cần)


Ngày   tháng    năm


Ngày   tháng    năm

1 Mã ngành kinh tế quốc dân của dự án, phân theo Danh mục Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)


2 Mã dự án  - Không bắt buộc -có thể do Bên tài trợ quy định.


3 Chủ Dự án chính là Chủ khoản viện trợ


4 Xác định số năm hoặc số tháng cần thiết để thực hiện dự án kể từ ngày dự án có hiệu lực.


NỘI DUNG DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VỐN VIỆN TRỢ PCPNN

I. Căn cứ hình thành dự án

1. Cơ sở pháp lý của dự án

a) Quyết định phê duyệt Dự án của Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN


b) Quyết định của Cơ quan chủ quản về chủ dự án c) Các văn bản pháp lý liên quan khác.


2. Bối cảnh của dự án


a) Mô tả chi tiết vai trò, vị trí và sự cần thiết của dự án trong khung khổ quy hoạch, kế hoạch phát triển của lĩnh vực có liên quan và của đơn vị thụ hưởng viện trợ PCPNN (cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương).


b) Nêu các chương trình, dự án tương tự đã và đang thực hiện trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan chủ quản và các chương trình, dự án đã được tiếp nhận trong cùng một lĩnh vực để tránh trùng lặp và đảm bảo sự phối hợp, chia sẻ kết quả giữa các dự án với nhau nhằm phát huy hiệu quả tối đa.


3. Các vấn đề sẽ được giải quyết trong khuôn khổ dự án.


4. Nêu rõ những đối tượng thụ hưởng trực tiếp của dự án.


II. Cơ sở đề xuất nhà tài trợ

1. Mô tả tính phù hợp của mục tiêu dự án với chính sách và định hướng ưu tiên của nhà tài trợ.


2. Phân tích lý do lựa chọn và lợi thế của nhà tài trợ về công nghệ, kinh nghiệm quản lý, tư vấn chính sách thuộc lĩnh vực được tài trợ.


3. Nêu các điều kiện ràng buộc theo quy định của nhà tài trợ (nếu có) và khả năng đáp ứng các điều kiện này của phía Việt Nam.


III. Mục tiêu của dự án

1. Mục tiêu dài hạn


Mô tả hiệu quả, những lợi ích lâu dài mà dự án đóng góp vào sự phát triển của xã hội, ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhóm đối tượng liên quan.


2. Mục tiêu ngắn hạn


Mô tả đích mà dự án cần đạt được khi kết thúc để đáp ứng nhu cầu trực tiếp của đối tượng thụ hưởng, từ đó hỗ trợ đạt được mục tiêu dài hạn.


IV. Các kết quả chủ yếu của dự án

Xác định rõ các kết quả cuối cùng của dự án và các chỉ số đo lường các kết quả đó


V. Những cấu phần và hoạt động của dự án

Mô tả chi tiết kế hoạch thực hiện các cấu phần hoặc tiểu dự án (nếu có) và hoạt động tương ứng của dự án theo các nội dung sau:


- Mục đích


- Các kết quả dự kiến


- Tổ chức thực hiện


- Thời gian bắt đầu và kết thúc


- Dự kiến nguồn lực


VI. Ngân sách dự án

1. Tổng vốn của dự án: ..............USD


Trong đó:

a) Vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại:....nguyên tệ, tương đương.... USD


(theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện dự án)


b) Vốn đối ứng:...............VND tương đương với................. USD


Trong đó:          - Hiện vật: tương đương........... VND


- Tiền mặt:.........VND


Nguồn vốn được huy động theo một hoặc một số các hình thức sau:


- Vốn ngân sách nhà nước cấp phát.........VND (... %) tổng vốn đối ứng


(trong đó: vốn NS trung ương ....... %, vốn NS địa phương....... %)


- Vốn của cơ quan chủ quản............VND (... %) tổng vốn đối ứng


- Vốn tự cân đối của chủ dự án.........VND (... %) tổng vốn đối ứng


- Vốn đóng góp của các đối tượng thụ hưởng (nếu có)........VND (... %) tổng vốn đối ứng.


2. Cơ cấu vốn theo: dịch vụ tư vấn (ước tính tỷ trọng chuyên gia trong nước/chuyên gia quốc tế), đào tạo (trong nước, nước ngoài); thiết bị và vật tư (trong nước, nhập khẩu), kinh phí tạo lập các quỹ triển khai hoạt động trong dự án (nếu có), các chi phí quản lý; chi phí theo dõi và đánh giá dự án, kiểm toán dự án và các chi phí khác.


VII. Các quy định về quản lý tài chính của dự án

1. Hình thức giải ngân (qua kho bạc, tài khoản đặc biệt hay tài khoản tạm ứng...)


2. Tổ chức công tác kế toán, thanh quyết toán


3. Trách nhiệm quản lý vốn (mở tài khoản, chủ tài khoản...)


4. Kiểm toán dự án


VIII. Tổ chức quản lý thực hiện dự án

1. Cơ cấu tổ chức


a) Mô hình tổ chức quản lý dự án theo thoả thuận với nhà tài trợ


b) Hoạt động của Ban quản lý dự án tuân theo quy định tại Thông tư số .../2010/TT-BKH ngày ........về Hướng dẫn thực hiện Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009


2. Cơ chế phối hợp


a) Phối hợp giữa cơ quan chủ quản, chủ dự án, Ban quản lý dự án (ban quản lý tiểu dự án)


b) Phối hợp giữa các đơn vị tham gia thực hiện dự án với nhà tài trợ và các cơ quan khác trong quá trình thực hiện dự án.


3. Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện của chủ dự án sẽ được giao thực hiện dự án.


IX. Theo dõi và đánh giá dự án

1. Xây dựng chi tiết kế hoạch theo dõi thực hiện dự án trên các mặt:


a) Thực hiện dự án


b) Quản lý dự án


c) Xử lý, phản hồi thông tin theo dõi


2. Xây dựng chi tiết kế hoạch đánh giá tình hình thực hiện dự án a) Đánh giá ban đầu


b) Đánh giá giữa kỳ c) Đánh giá kết thúc


3. Chế độ kiểm tra, báo cáo của dự án


4. Cơ chế báo cáo


Tuân theo quy định tại Thông tư số .../2010/TT-BKH ngày về Hướng dẫn thực hiện Quy chế về quản  lý  và  sử  dụng  viện  trợ  PCPNN  ban  hành  kèm  theo  Nghị  định  số  93/2009/NĐ-CP  ngày


22/10/2009


X. Tác động của dự án

1. Phân tích tác động của dự án đối với đối tượng thụ hưởng (trực tiếp, gián tiếp)


Nêu rõ những lợi ích đối với các đối tượng thụ hưởng sau khi dự án kết thúc (bằng định tính và định lượng).


2. Phân tích các tác động kinh tế, xã hội và môi trường của dự án sau khi kết thúc


a) Mô tả tác động kinh tế - xã hội của dự án: xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm, thu nhập cho người dân, nâng cấp cơ sở hạ tầng....


b) Mô tả những tác động môi trường của dự án


3. Tác động giới


XI. Rủi ro

Đánh giá các rủi ro có thể xảy ra và nêu các biện pháp để khắc phục rủi ro.


XII. Đánh giá tính bền vững của dự án sau khi kết thúc

Đánh giá tính bền vững của dự án trên các phương diện:


1. Bền vững về kết quả: kết quả của dự án được duy trì và phát triển sau khi dự án kết thúc.


2. Bền vững về tổ chức: cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực của dự án được đảm bảo để có thể tiếp tục sau khi dự án kết thúc.


3. Bền vững về tài chính: sau khi hết tài trợ, các hoạt động của dự án có thể tự tạo ra kinh phí để tiếp tục các hoạt động cần thiết khác.


4. Bền vững về môi trường: môi trường tự nhiên quanh khu vực thực hiện dự án được bảo tồn sau khi dự án kết thúc.


Văn kiện dự án có thể kèm theo một số phụ lục sau:

1. Danh mục trang thiết bị cung cấp để thực hiện dự án


2. Khung logic của dự án


3. Điều khoản giao việc của các chức danh chủ chốt và dịch vụ tư vấn


4. Các bảng biểu bao gồm cả bảng tổng hợp và chi tiết về ngân sách dự án


5. ảnh minh hoạ


6. Bản đồ


7. Các tài liệu có liên quan khác.


PHỤ LỤC 1b

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN VIỆN TRỢ PCPNN

(Tên dự án)

(Tên cơ quan chủ quản) (Tên đơn vị đề xuất dự án)


THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án:

2. Mã ngành dự án1:

3. Tên nhà tài trợ:

4. Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ:

a)  Địa chỉ liên lạc:............                                b) Số điện thoại/Fax:...............


5. Cơ quan chủ quản:

a)  Địa chỉ liên lạc:............                                b) Số điện thoại/Fax:...............


6. Đơn vị đề xuất dự án:

a)  Địa chỉ liên lạc:............                                b) Số điện thoại/Fax:...............


7. Chủ dự án dự kiến:

a)  Địa chỉ liên lạc:............                                b) Số điện thoại/Fax:...............


8. Thời gian dự kiến thực hiện dự án2:

9. Địa điểm thực hiện dự án:

10. Tổng vốn của dự án: ..............USD

Trong đó:


- Vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại: ................nguyên tệ, tương đương................ USD


(theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện dự án)


- Vốn đối ứng:


- Tiền mặt: ...............VND tương đương với................. USD


- Hiện vật: tương đương ...............VND tương đương với................. USD

Đại diện Chủ dự án ký tên và đóng dấu


Đại diện Bên tài trợ ký tên và đóng dấu (nếu cần)




Ngày   tháng    năm


Ngày   tháng    năm

[1] Mã ngành kinh tế quốc dân của dự án, phân theo Danh mục Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)


2 Xác định số năm hoặc số tháng cần thiết để thực hiện dự án kể từ ngày dự án có hiệu lực.


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN VIỆN TRỢ PCPNN

I. Bối cảnh và sự cần thiết của dự án

1. Mô tả tóm tắt quy hoạch, kế hoạch phát triển của đơn vị thụ hưởng (cơ quan, ngành, lĩnh vực) liên quan đến nội dung của dự án và sự cần thiết, vai trò, vị trí của dự án trong quy hoạch, kế hoạch đó.


2. Khái quát các chương trình, dự án khác đã và đang thực hiện bằng những nguồn vốn khác nhau nhằm mục đích hỗ trợ giải quyết các vấn đề có liên quan của đơn vị đề xuất dự án.


3. Khái quát những vấn đề cần giải quyết trong phạm vi của dự án đề xuất.


4. Nêu rõ những đối tượng thụ hưởng trực tiếp của dự án đề xuất.


II. Cơ sở đề xuất nhà tài trợ

1. Tính phù hợp của mục tiêu dự án với chính sách và định hướng ưu tiên của nhà tài trợ.


2. Phân tích lý do lựa chọn và lợi thế của nhà tài trợ về công nghệ, kinh nghiệm quản lý, tư vấn chính sách thuộc lĩnh vực được tài trợ.


3. Các điều kiện ràng buộc theo quy định của nhà tài trợ (nếu có) và khả năng đáp ứng các điều kiện này của phía Việt Nam.


III. Các mục tiêu của dự án

1. Mục tiêu dài hạn


2. Mục tiêu ngắn hạn


IV. Các kết quả chủ yếu của dự án

Kết quả dự kiến đạt được của dự án và các chỉ số đo lường các kết quả đó (theo từng cấu phần, hạng mục nếu có).


V. Cấu phần, hạng mục, hoạt động chủ yếu và dự kiến phân bổ nguồn lực của dự án

Mô tả tóm tắt các cấu phần, hạng mục, hoạt động chủ yếu theo từng kết quả dự kiến của dự án


(trong đó nêu rõ từng kết quả theo từng cấu phần, hạng mục) và nguồn lực dự kiến tương ứng.


VI. Cơ chế tài chính trong nước đối với dự án

1. Đối với vốn viện trợ PCPNN:


- Vốn viện trợ PCPNN:............nguyên tệ, tương đương............USD


2. Đối với vốn đối ứng


Vốn đối ứng:............. VND


Trong đó: - Hiện vật: tương đương ........... VND                Tiền mặt:.........VND


- Nguồn vốn đối ứng được huy động theo một hoặc một số hình thức sau:


- Vốn ngân sách trung ương cấp phát..............VND (...%) tổng vốn đối ứng


- Vốn khác (nêu rõ nguồn vốn): ..................VND (...%) tổng vốn đối ứng


VII. Tổ chức quản lý thực hiện dự án

1. Phương thức tổ chức quản lý thực hiện dự án.


2. Khái quát cơ chế làm việc, quan hệ giữa các cơ quan: cơ quan chủ quản, chủ dự án, Ban quản lý dự án, các nhà thầu, nhà tài trợ và các bên tham gia khác để thực hiện và quản lý dự án.


3. Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện của chủ dự án dự kiến sẽ được giao thực hiện dự án, bao gồm cả năng lực tài chính.


VIII. Phương án xây dựng và công nghệ dự kiến để thực hiện dự án

IX. Phân tích sơ bộ tính khả thi của dự án (về kinh tế, tài chính, công nghệ, năng lực tổ chức thực hiện)

X. Phân tích sơ bộ hiệu quả dự án

1. Đánh giá hiệu quả trực tiếp đối với đơn vị thực hiện.


2. Đánh giá tác động kinh tế, xã hội và môi trường đối với ngành, lĩnh vực và địa phương.


3. Đánh giá tính bền vững của dự án sau khi kết thúc.

Văn kiện dự án có thể kèm theo một số phụ lục sau:

1. Các hồ sơ theo quy định của Luật xây dựng (nếu là Dự án đầu tư xây dựng công trình)


2. Danh mục trang thiết bị cung cấp để thực hiện dự án


3. Khung logic của dự án


4. Điều khoản giao việc của các chức danh chủ chốt và dịch vụ tư vấn


5. Các bảng biểu bao gồm cả bảng tổng hợp và chi tiết về ngân sách dự án


6. ảnh minh hoạ


7. Bản đồ


8. Các tài liệu có liên quan khác.


PHỤ LỤC 1c

NỘI DUNG VĂN KIỆN

CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN VIỆN TRỢ PCPNN 1

(Tên chương trình)

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

1. Tên chương trình:

2. Mã ngành chương trình2 :...............        Mã số chương trình3 :..........

3. Tên nhà tài trợ:

4. Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ:


a) Địa chỉ liên lạc:............                                      b) Số điện thoại/Fax:...............


5. Cơ quan chủ quản:

a) Địa chỉ liên lạc:............                                      b) Số điện thoại/Fax:...............


6. Chủ chương trình:

a) Địa chỉ liên lạc:............                                      b) Số điện thoại/Fax:...............


7. Thời gian dự kiến thực hiện chương trình 4:

8. Địa điểm thực hiện chương trình (ghi rõ tới cấp huyện, nếu có thể áp dụng được):

9. Tổng vốn của chương trình: ..............USD

a) Vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại: ................nguyên tệ, tương đương................ USD


(theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện chương trình)


b) Vốn đối ứng:


- Tiền mặt: ...............VND tương đương với................. USD


- Hiện vật: tương đương ...............VND tương đương với................. USD


10. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của chương trình

Khái quát mục tiêu và kết quả của chương trình.

		Chủ Chương trình ký tên và đóng dấu

		Ngày   tháng

		năm



		Đại diện Bên tài trợ ký tên và đóng dấu (nếu cần)

		Ngày   tháng

		năm





[1] Áp dụng đối với chương trình, dự án có nhiều cấu phần, đa lĩnh vực và chỉ có một cơ quan chủ quản.


2 Mã ngành kinh tế quốc dân của chương trình, phân theo Danh mục Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ).


3 Mã chương trình - không bắt buộc, có thể do Bên tài trợ cung cấp.


4. Xác định số năm hoặc số tháng cần thiết để thực hiện chương trình kể từ ngày chương trình có hiệu lực.


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN VIỆN TRỢ PCPNN

I. Căn cứ hình thành chương trình

1. Cơ sở pháp lý


a) Quyết định của Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ


b) Quyết định của cơ quan chủ quản về chủ chương trình c) Các văn bản pháp lý liên quan


2. Bối cảnh của chương trình


a) Mô tả chi tiết vai trò, vị trí và sự cần thiết của chương trình trong khung khổ quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn của lĩnh vực có liên quan và của đơn vị thụ hưởng viện trợ PCPNN  (cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương).


b) Nêu các chương trình tương tự đã và đang thực hiện trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan chủ quản và các chương trình, dự án đã được tiếp nhận trong cùng một lĩnh vực để tránh trùng lặp và đảm bảo sự phối hợp, chia sẻ kết quả giữa các chương trình, dự án với nhau nhằm phát huy hiệu quả tối đa.


3. Các vấn đề sẽ được giải quyết trong khuôn khổ chương trình.


4. Nêu rõ những đối tượng thụ hưởng trực tiếp của chương trình.


II. Cơ sở đề xuất nhà tài trợ

1. Tính phù hợp của mục tiêu chương trình với chính sách và định hướng ưu tiên của nhà tài trợ.


2. Phân tích lý do lựa chọn và lợi thế của nhà tài trợ về công nghệ, kinh nghiệm quản lý, tư vấn chính sách thuộc lĩnh vực được tài trợ.


3. Các điều kiện ràng buộc theo quy định của nhà tài trợ (nếu có) và khả năng đáp ứng các điều kiện này của phía Việt Nam.


III. Mục tiêu của chương trình

1. Mục tiêu tổng thể


Mô tả hiệu quả, những lợi ích lâu dài mà chương trình đóng góp vào sự phát triển của xã hội, ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhóm đối tượng liên quan.


2. Mục tiêu thành phần


Mô tả các mục tiêu thành phần cần đạt được để hỗ trợ đạt được mục tiêu tổng thể của chương trình.


IV. Các kết quả chủ yếu của chương trình

Xác định rõ các kết quả cuối cùng của chương trình và các chỉ số đo lường các kết quả đó.


V. Các dự án thành phần hoặc cấu  phần và hoạt động của chương trình

1. Mô tả các thành phần của chương trình, các dự án thành phần (nếu có) hoặc các cấu phần và các hoạt động tương ứng, gồm:


- Mục đích


- Các kết quả dự kiến


- Tổ chức thực hiện


- Thời gian bắt đầu và kết thúc


- Dự kiến nguồn lực.


2. Mô tả mối quan hệ tương tác giữa các dự án thành phần (nếu có) hoặc các cấu phần của chương trình.


VI. Ngân sách chương trình

1. Tổng vốn của chương trình


a) Tổng vốn của cả chương trình:................. USD


Trong đó:

- Vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại: ................nguyên tệ, tương đương................ USD


(theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện chương trình)


- Vốn đối ứng:...............VND tương đương với................. USD


Trong đó: Hiện vật: tương đương........... VND        Tiền mặt:.........VND Nguồn vốn được huy động theo một hoặc một số trong các hình thức sau:


- Vốn ngân sách nhà nước cấp phát............VND (..... %) tổng vốn đối ứng


(trong đó: vốn NS trung ương ...%, Vốn NS địa phương.....%)


- Vốn tín dụng ưu đãi..................VND (..... %) tổng vốn đối ứng


- Vốn của cơ quan chủ quản...............VND (..... %) tổng vốn đối ứng


- Vốn tự cân đối của chủ chương trình......VND (..... %) tổng vốn đối ứng


- Vốn đóng góp của các đối tượng thụ hưởng (nếu có)....VND (..... %) tổng vốn đối ứng. b) Vốn cho từng thành phần (nếu có) hoặc cấu phần.


2. Cơ cấu vốn của các thành phần chương trình phân theo: dịch vụ tư vấn (ước tính tỷ trọng chuyên gia trong nước/chuyên gia quốc tế); xây lắp; thiết bị và vật tư (trong nước, ngoài nước); đào tạo (trong nước, ngoài nước); các chi phí quản lý; chi phí theo dõi và đánh giá chương trình và các chi phí khác.


VII. Các quy định về quản lý tài chính của chương trình

1. Hình thức giải ngân (qua kho bạc, tài khoản đặc biệt hay tài khoản tạm ứng...)


2. Tổ chức công tác kế toán, thanh quyết toán


3. Trách nhiệm quản lý vốn (mở tài khoản, chủ tài khoản...)


4. Kiểm toán chương trình


VIII. Tổ chức quản lý thực hiện chương trình

1. Cơ cấu tổ chức


a) Mô hình tổ chức quản lý chương trình theo thoả thuận với nhà tài trợ


b) Hoạt động của Ban quản lý dự án tuân theo quy định tại Thông tư số .../2010/TT-BKH ngày về Hướng dẫn thực hiện Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009


2. Cơ chế phối hợp


a) Phối hợp giữa cơ quan chủ quản, chủ chương trình, các đơn vị thực hiện cấu phần và Ban quản lý chương trình.


b) Phối hợp giữa các đơn vị tham gia thực hiện chương trình với nhà tài trợ và các cơ quan khác trong quá trình thực hiện chương trình


3. Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện của chủ chương trình sẽ được giao thực hiện chương trình, bao gồm cả năng lực tài chính.


IX. Theo dõi và đánh giá chương trình

1. Xây dựng chi tiết kế hoạch theo dõi thực hiện chương trình trên các mặt:


a) Thực hiện chương trình


b) Quản lý chương trình


c) Xử lý, phản hồi thông tin theo dõi


2. Xây dựng chi tiết kế hoạch đánh giá tình hình thực hiện chương trình a) Đánh giá ban đầu


b) Đánh giá giữa kỳ c) Đánh giá kết thúc


3. Chế độ kiểm tra, báo cáo của chương trình.


Tuân theo quy định tại Thông tư số .../2010/TT-BKH ngày về Hướng dẫn thực hiện Quy chế về quản  lý  và  sử  dụng  viện  trợ  PCPNN  ban  hành  kèm  theo  Nghị  định  số  93/2009/NĐ-CP  ngày


22/10/2009


X. Tác động của chương trình

1. Phân tích tác động của chương trình đối với đối tượng thụ hưởng (trực tiếp, gián tiếp)


Nêu rõ những lợi ích đối với các đối tượng thụ hưởng sau khi dự án kết thúc (bằng định tính và định lượng).


2. Phân tích các tác động kinh tế, xã hội và môi trường của chương trình


a) Mô tả các tác động kinh tế - xã hội của chương trình: xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm, thu nhập cho người dân, nâng cấp cơ sở hạ tầng....


b) Mô tả các tác động môi trường của chương trình


3. Tác động giới.


XI. Rủi ro

Đánh giá các rủi ro có thể xảy ra và nêu các biện pháp để khắc phục rủi ro.


XII. Đánh giá tính bền vững của chương trình sau khi kết thúc

Đánh giá tính bền vững của chương trình trên các phương diện:


1. Bền vững về kết quả: kết quả của chương trình được duy trì và phát triển sau khi chương trình kết thúc.


2. Bền vững về tổ chức: cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực của chương trình được đảm bảo để có thể tiếp tục sau khi chương trình kết thúc.


3. Bền vững về tài chính: sau khi hết tài trợ, các hoạt động của chương trình có thể tự tạo ra kinh phí để tiếp tục các hoạt động cần thiết khác.


4. Bền vững về môi trường: môi trường tự nhiên quanh khu vực thực hiện chương trình được bảo tồn sau khi chương trình kết thúc.




Văn kiện chương trình có thể có một số phụ lục sau:

1. Đề cương chi tiết cho từng dự án thành phần hoặc cấu phần


2. Danh mục trang thiết bị cung cấp để thực hiện chương trình


3. Khung logic


4. Điều khoản giao việc của các chức danh chủ chốt và dịch vụ tư vấn


5. Các bảng biểu bao gồm cả bảng tổng hợp và chi tiết về ngân sách chương trình


6. ảnh minh hoạ


7. Bản đồ


8. Các tài liệu có liên quan khác.


CƠ QUAN CHỦ QUẢN CHỦ KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN

Số:        /TTr-......


PHỤ LỤC 1d

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày     tháng       năm

TỜ TRÌNH

V/v Đề nghị phê duyệt nội dung văn kiện chương trình, dự án....... (Tên chương trình, dự án)

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ Phi chính phủ nước ngoài;


Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ Phi chính phủ nước ngoài;


Căn cứ Quyết định số       /QĐ-UBND ngày…..tháng…..năm 20…..của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên,


Cơ quan chủ quản (trường hợp có cơ quan chủ quản)/ Chủ dự án (viết tên) đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt nội dung văn kiện chương trình/dự án (Tên chương trình/dự án) (Văn kiện chương trình, dự án kèm theo) với các nội dung chủ yếu sau:


1. Tên chương trình, dự án:……………………………………………………..


2. Tên Bên tài trợ:……………………………………………………………….


3. Cơ quan chủ quản:……………………………………………………………


4. Chủ chương trình, dự án:…………………………………………………..…


5. Địa điểm thực hiện chương trình, dự án:……………………………………..


6. Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc chương trình, dự án:………………….


7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của chương trình, dự án:……………………….


8. Các hoạt động chủ yếu của chương trình, dự án:……………………………..


9. Tổng vốn:………….nguyên tệ, tương đương với……..USD, trong đó:


- Vốn viện trợ PCPNN:…………..nguyên tệ, tương đương với………….USD


- Vốn đối ứng:……………VND, tương đương với………………………USD


Để  chương  trình/dự  án  sớm  được  đưa  vào  triển  khai  thực  hiện,  cơ  quan  chủ quản/chủ dự án đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt nội dung văn kiện chương trình/dự án (tên chương trình/dự án).


Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để phê duyệt);


- Sở KH & ĐT (để thẩm định);


- ……………..; Lưu VT,…….





THỦ TRƯỞNG  CƠ QUAN CHỦ QUẢN/ CHỦ KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN


(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 2

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN

(Tên chương trình, dự án, viện trợ phi dự án)

I. Cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định:

II. Thời gian và địa điểm tổ chức thẩm định

III. Thành phần hội nghị thẩm định

IV. Chủ toạ hội nghị thẩm định

V. Nội dung hội nghị thẩm định

1. Khai mạc hội nghị

Giới thiệu thành phần tham dự hội nghị, thông qua chương trình hội nghị và cơ sở pháp lý tiến


hành thẩm định văn kiện chương trình, dự án.


2. Tóm tắt nội dung khoản viện trợ PCPNN

a) Tên chương trình, dự án hoặc khoản viện trợ phi dự án: .............................


b) Tên Bên tài trợ:............................................................................................. c) Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ:............................................................... d) Cơ quan chủ quản: ....................................................................................... e) Chủ khoản viện trợ PCPNN: ........................................................................ f) Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc:..........................................................


g) Địa điểm thực hiện chương trình, dự án hoặc địa điểm tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án:


h) Mục tiêu và kết quả chủ yếu (áp dụng đối với chương trình, dự án):


i) Tổng vốn (áp dụng đối với chương trình, dự án) : ...........USD hoặc tổng giá trị của khoản viện trợ phi dự án, tương đương...... USD


- Vốn viện trợ PCPNN: .................... nguyên tệ, tương đương với .................. USD


- Vốn đối ứng: ....................... VND, tương đương với ..................................... USD


j) Nguồn và cơ chế tài chính trong nước đối với chương trình, dự án.


3. Các ý kiến đóng góp của các cơ quan tham gia thẩm định (bằng văn bản và ý kiến tại hội nghị) và kết quả thảo luận tại hội nghị (tập trung vào tính hợp lý, tính khả thi và tính bền vững của chương trình, dự án)

a) Vấn đề 1:..................


Kết quả thảo luận: + nội dung nhất trí:


+ nội dung chưa thống nhất, đề nghị bảo lưu:


b) Vấn đề 2: ...............


Kết quả thảo luận: + nội dung nhất trí:


+ nội dung chưa thống nhất, đề nghị bảo lưu:


..........


VI. Kết luận của hội nghị thẩm định

1. Những vấn đề chung

- Khoản viện trợ PCPNN phù hợp (không phù hợp) với ưu tiên sử dụng viện trợ PCPNN của


Chính phủ Việt Nam.


- Hội nghị thống nhất với các vấn đề đã thảo luận ở điểm 3 Mục V của Biên bản thẩm định


2. Những nội dung đề nghị phải bổ sung, điều chỉnh, thời gian hoàn thành các bổ sung, điều chỉnh

(nếu có)

Đề nghị Chủ khoản viện trợ PCPNN làm việc với Bên tài trợ điều chỉnh, bổ sung để hoàn chỉnh văn kiện chương trình, dự án theo các điểm đã được thảo luận và thống nhất nêu tại điểm 3 Mục V của Biên bản thẩm định này, chậm nhất đến ngày... tháng.... năm.... phải gửi lại cho........ (cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định).


Thư ký hội nghị                                              Chủ toạ hội nghị

(ký tên)                                                   (ký tên và đóng dấu)


CƠ QUAN PHÊ DUYỆT KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN

Số:         -QĐ



PHỤ LỤC  3a

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày   tháng    năm

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt nội dung văn kiện chương trình, dự án... (tên chương trình, dự án)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;


Căn cứ Thông tư số .../TT-BKH ngày..... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;


Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định chương trình, dự án...(tên chương trình, dự án) của .....(tên cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định),


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt chương trình, dự án...(tên chương trình, dự án) (Văn kiện chương trình, dự án kèm theo) với các nội dung chủ yếu sau:


1. Tên chương trình, dự án: .......................................................


2. Tên Bên tài trợ:...................................................................


3. Cơ quan chủ quản: ..............................................................


4. Chủ chương trình, dự án : ......................................................


5. Địa điểm thực hiện chương trình, dự án : ....................................


6. Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc chương trình, dự án:...............


7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của chương trình, dự án.....................


8. Tổng vốn: ...........nguyên tệ, tương đương với......USD, trong đó:


- Vốn viện trợ PCPNN: .................... nguyên tệ, tương đương với ............ USD


- Vốn đối ứng: ....................... VND, tương đương với ............................... USD


Điều  2. .........(tên Cơ quan chủ quản),  ............(tên chủ chương trình dự án) ....... (tên các cơ quan liên quan đến nội dung chương trình, dự án) chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Bộ Tài chính;


-................;


- Lưu: VT,......





THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN

(ký tên và đóng dấu)

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN

Số:         -QĐ



PHỤ LỤC  3b


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày   tháng    năm

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do tổ chức PCPNN....... viện trợ

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;


Căn cứ Thông tư số ....... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số


93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;


Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định khoản viện trợ phi dự án ...(tên khoản viện trợ phi dự án) của


.....(tên cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định),


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án với các nội dung chủ yếu sau:


1. Tên khoản viện trợ phi dự án: ................................................


2. Tên Bên tài trợ:.................................................................


3. Cơ quan chủ quản: .............................................................


4. Chủ khoản viện trợ PCPNN ..................................................


5. Địa điểm thực hiện, tiếp nhận: ...................................................


6. Tổng trị giá của khoản viện trợ phi dự án..... nguyên tệ, tương đương với..... USD, trong đó:


- Giá trị của khoản viện trợ phi dự án: ............nguyên tệ, tương đương với............USD


- Vốn đối ứng để tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án: ......VND, tương đương với ........ USD


Điều 2. .........(tên Cơ quan chủ quản),  ............(tên chủ khoản viện trợ PCPNN) ....... (tên các cơ quan liên quan đến tiếp nhận, quản lý khoản viện trợ phi dự án) chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Bộ Tài chính;


-................;


- Lưu: VT,......



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT KHOẢN

VIỆN TRỢ PCPNN

(ký tên và đóng dấu)

<TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN>1

<TÊN CHỦ DỰ ÁN>2

Số: ... /QĐ-



PHỤ LỤC 4


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa danh, ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban quản lý chương trình, dự án  hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ PCPNN

<Tên Chương trình, Dự án>

<THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CHỦ QUẢN>,

<CHỦ DỰ ÁN>

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;


Căn cứ Thông tư số ....... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số


93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;


Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của <Cơ quan chủ quản>, <Chủ dự án>;


Căn cứ Quyết định của <Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN> về việc phê duyệt dự án


<tên Chương trình, Dự án>;


Theo đề nghị của <Thủ trưởng đơn vị được giao trực tiếp thực hiện Chương trình, Dự án >,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều  1. Thành lập Ban quản lý chương trình, dự án (Ban QLDA) <tên Chương trình, Dự án bằng tiếng Việt và tiếng Anh> do <tên nhà tài trợ> tài trợ. Chương trình, Dự án có tổng vốn <vốn viện trợ   PCPNN   và   vốn   đối   ứng>,   thực   hiện   trong   thời   gian   từ   <ngày...tháng...năm...>   đến


<ngày...tháng...năm...>.


Điều 2. Ban QLDA có nhiệm vụ quản lý thực hiện Chương trình, Dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực tại Văn kiện dự án đã được ký kết.


Điều 3. Ban QLDA được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại, được phép sử dụng con dấu riêng (hoặc sử dụng con dấu của Cơ quan chủ quản) để phục vụ cho việc thực hiện Chương trình, Dự án phù hợp với quy định của pháp luật.


Điều 4. Bổ nhiệm Ông/Bà...... là Giám đốc Ban QLDA/Giám đốc quốc gia dự án (nếu có).


Điều 5. Bổ nhiệm Ông/Bà...... là Đồng Giám đốc Ban QLDA (nếu có). Điều 6. Bổ nhiệm Ông/Bà ...... là Phó Giám đốc Ban QLDA (nếu có). Điều 7. Bổ nhiệm Ông/Bà...... là Kế toán trưởng/Kế toán Ban QLDA.


Điều 8. Giám đốc Ban QLDA có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA <Tên Chương trình, Dự án> trình <Cơ quan chủ quản>, <Chủ dự án> phê duyệt trong thời hạn (15) ngày làm việc kể từ khi ban hành Quyết định này.


Điều 9. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Ban QLDA, các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Bộ Tài chính;


-................;


- Lưu: VT,......





< QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ>

<Chữ ký, dấu>


<Nguyễn Văn A>

[1] Cơ quan chủ quản ra quyết định thành lập BQL chương trình, dự án trong trường hợp cơ quan chủ quản trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện Chương trình, dự án (khoản 3, Điều 19 của Quy chế)


2 Chủ khoản viện trợ PCPNN ra quyết định thành lập BQL chương trình, dự án cho các trường hợp còn lại.


PHỤ LỤC 5

MẪU QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VIỆN TRỢ PCPNN

<TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN>

Điều 1. Cơ sở pháp lý


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;


Căn cứ Thông tư số ....... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số


93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;


Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của <Cơ quan chủ quản>, <Chủ dự án>;


Căn cứ Quyết định của <Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN> về việc phê duyệt dự án


<tên Chương trình, Dự án>;


Căn cứ Quyết định của <Cơ quan Chủ quản/Chủ dự án> về việc thành lập Ban quản lý Dự án


<tên Chương trình, Dự án>;


Điều 2. Thông tin chung về Chương trình, dự án

- Tên chương trình, dự án


- Tên nhà tài trợ


- Mục tiêu và kết quả chủ yếu của chương trình, dự án


- Thời gian bắt đầu và kết thúc chương trình, dự án


- Tổng vốn của chương trình, dự án (vốn viện trợ PCPNN, vốn đối ứng)


- Nguồn vốn và cơ chế tài chính trong nước đối với chương trình, dự án.


Điều 3. Thông tin về Ban QLDA

- Tên giao dịch của Ban QLDA   : ............


- Địa chỉ             : ................


- Điện thoại         : ................


- Fax                  : ................


- E-mail             : ................


- Số tài khoản     : ............ Kho bạc Nhà nước:................


:............. Ngân hàng thương mại:...........


Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban QLDA (xem Điều 5 của Thông tư hướng

dẫn)

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VIỆN TRỢ PCPNN

Điều 5. Lập kế hoạch thực hiện chương trình, dự án

Điều 6. Quản lý quá trình chuẩn bị thực hiện chương trình, dự án (xem mục b khoản 1 Điều


6 của Thông tư hướng dẫn)


Điều 7. Thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng (xem mục c khoản 1 Điều 6 của Thông tư hướng dẫn)


Điều 8. Quản lý tài chính, tài sản và giải ngân (xem mục d khoản 1 Điều 6  của Thông tư hướng dẫn)


Điều 9. Công tác hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình (xem mục đ khoản 1 Điều


6 của Thông tư hướng dẫn)


Điều  10. Công tác theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện chương trình, dự án(xem mục e khoản 1 Điều 6của Thông tư hướng dẫn)


Điều 11. Công tác nghiệm thu, bàn giao, quyết toán chương trình, dự án (xem mục g khoản


1 Điều 6 của Thông tư hướng dẫn)


Điều 12. Các nhiệm vụ đặc thù

Điều 13. Một số nhiệm vụ khác do Cơ quan chủ quản hoặc Chủ dự án giao

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CỦA BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VIỆN TRỢ PCPNN

(xem mục b khoản 2 Điều 6 của Thông tư hướng dẫn)

Điều 14. Cơ cấu tổ chức Ban QLDA

Điều 15. Giám đốc Ban QLDA

Điều 16. Nhân sự của Ban QLDA

Điều 17. Chế độ đãi ngộ của Ban QLDA

Điều 18. Hiệu lực thi hành


Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.


2. Giám đốc Ban QLDA, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc <Cơ quan chủ quản> hoặc <Chủ dự án> có trách nhiệm thi hành Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Ban QLDA có trách nhiệm đề xuất với <Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ>,


<Cơ quan chủ quản> hoặc <Chủ dự án> xem xét, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quy chế này.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Bộ Tài chính;


-................;


- Lưu: VT,....



<QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ>

<Chữ ký, dấu>


<Nguyễn Văn A>

Phụ lục 6a

BỘ MẪU BIỂU

BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM .... CỦA CHỦ KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN

Danh mục Mẫu biểu báo cáo

Biểu 1:        Thông tin cơ bản của dự án


Biểu 2:        Tóm tắt tình hình thực hiện các Quý Biểu 3:        Tiến độ giải ngân vốn viện trợ PCPNN Biểu 4:        Tiến độ giải ngân vốn đối ứng


Biểu 5:        Kế hoạch đấu thầu Biểu 6:        Thực hiện hợp đồng Biểu 7:        Khung Lô-gíc (nếu có)


Biểu 8:        Theo dõi các chỉ số thực hiện hoặc đầu ra (nếu có)


Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN: Cơ quan chủ quản:

Chủ khoản viện trợ PCPNN:


THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1-Tên dự án (tiếng Việt):


Phụ lục 6a - Biểu 1


2-Tên dự án (tiếng Anh):

3-Mã dự án (nếu có):

4- Mã ngành kinh tế:                                                       Mô tả:


5-Địa điểm thực hiện:                                      Mã tỉnh                             Tên tỉnh

Theo mã điện thoại

6-Nhà tài trợ:

Nhà tài trợ chính:

Nhà tài trợ khác (nếu có):

Mã Nhà tài trợ                                                                      Tên Nhà tài trợ

7-Cơ quan chủ quản

Tên Cơ quan:

Người liên hệ trực tiếp:                                                             Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                                                     Fax:

Email:


Các cơ quan đồng thực hiện

8- Chủ dự án

Tên Cơ quan:

Người liên hệ trực tiếp:                                                              Chức vụ:

Địa chỉ

Điện thoại:                                                                                     Fax:

Emai:

9. Ban quản lý dự án

Tên BQLDA:

Tên Giám đốc BQLDA:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                                                     Fax:

Email:

10- Các mốc thời gian

		Số văn bản

		Ngày phê duyệt

		CQ phê duyệt



		

		

		





Ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ PCNN


Các mốc thời gian khác

		Bên tài trợ

		Số Thoả thuận quốc tế ký với Bên tài trợ

		Ngày phê duyệt dự án

		Ngày ký


Thoả tuận

		Ngày hiệu lực

		Ngày kết thúc

		Ngày kết thúc điều chỉnh (nếu có)



		

		

		

		

		

		

		





11- Nguồn vốn

		Tổng số:

		

		Triệu VNĐ



		Tương đương

		

		Nguyên tệ



		Tỷ giá:  1 Nguyên tệ =

		USD

		



		1 USD =

		USD

		





11.1 Vốn viện trợ PCPNN

		Viện trợ không hoàn lại:

		

		triệu VNĐ



		Tương đương

		

		Nguyên tệ



		Tỷ giá: 1 nguyên tệ =

		VNĐ

		



		- Cấp phát

		triệu VNĐ

		





11.2 Vốn đối ứng

Tổng số:                                                            triệu VNĐ Tương đương:                                                   nguyên tệ Tỷ giá:   1 nguyên tệ =                                     VNĐ


Bao gồm:

1. Ngân sách nhà nước cấp (triệu VNĐ)

		

		Ngân sách


Trung ương

		Ngân sách địa phương

		Tổng



		Xây dựng cơ bản

		

		

		



		Hành chính sự nghiệp

		

		

		



		Tổng

		

		

		





2. Đóng góp của người thụ hưởng (triệu VNĐ):


3. Nguồn vốn khác: (Vốn tự có, Vay ngân hàng, Tín dụng ưu đãi (nếu có...) (triệu VNĐ):


12. Mô tả tóm tắt dự án:

13- Các thay đổi khác trong quá trình thực hiện:

1/ Điều chỉnh vốn đầu tư:

		Nguồn vốn

		Ngày điều chỉnh

		Số văn bản điều chỉnh

		Đơn vị tiền tệ

		Tổng vốn sau khi điều chỉnh

		Tỷ giá

		Quy đổi ra tiền VNĐ



		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		





* Tỷ giá tại thời điểm điều chỉnh


2/ Các thông tin điều chỉnh khác (về địa điểm thực hiện, mô tả dự án....)

Ngày .... tháng ... năm ... Chủ khoản viện trợ PCPNN (ký tên, đóng dấu)


Cơn quan chủ quản:                                                    Phụ lục 6a - Biểu 2

Chủ khoản viện trợ PCPNN:

Mã dự án:


BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

6 tháng đầu năm ...




Tên dự án (tiếng Việt): 

Tên dự án (tiếng Anh): 

I/ Tình hình thực hiện

1/ Khối lượng luỹ kế thực hiện từ đầu năm so với KH năm(%):

2/ Giải ngân trong 6 tháng:

		Nguồn vốn

		Đơn vị tiền tệ

		Tỷ giá

		Giải ngân trong năm

		Lũy kế giải ngân



		

		

		

		Kế hoạch giải ngân năm

		Kế hoạch

tới thời điểm báo cáo

		Giải ngân

trong Tháng/ Quý

		Lũy

kế từ đầu năm

		Tỷ lệ %

đạt được so với kế hoạch

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)=(7)/ (4)

		(9)



		Vốn viện trợ PCPNN

		

		

		

		

		

		

		

		



		- Xây dựng cơ bản

		

		

		

		

		

		

		

		



		- Hành chính sự  nghiệp

		

		

		

		

		

		

		

		



		Vốn đối ứng

		

		

		

		

		

		

		

		



		- Xây dựng cơ bản

		

		

		

		

		

		

		

		



		- Hành chính sự  nghiệp

		

		

		

		

		

		

		

		



		-  Đóng  góp  của  người thụ hưởng

		

		

		

		

		

		

		

		



		- Các nguồn khác

		

		

		

		

		

		

		

		





Tổng giải ngân trong 6 tháng (đầu/cuối) năm... quy đổi ra triệu VNĐ: II. Tóm tắt kết quả đạt được

III/ Các vướng mắc

V/ Các vấn đề khác (nếu có)

Ngày .... tháng ... năm ...


Chủ khoản viện trợ PCPNN

(ký tên, đóng dấu)


Cơ quan chủ quản                                                                    Phụ lục 6a - Biểu 3

Chủ khoản viện trợ PCPNN:

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN VIỆN TRỢ PCPNN, NHÀ TÀI TRỢ

6 tháng đầu năm:




Đơn vị tính: USD

		Tên hạng mục hay hoạt


động chủ yếu

		Luỹ kế thực tế đến ngày


31/12 năm trước

		Giải ngân trong năm

		Tổng cộng cho dự án



		

		

		Quý I

		Quý II

		Tổng cộng trong năm

		Tổng vốn đã


ký

		Luỹ kế thực tế từ đầu dự án

		Tỷ lệ giải ngân (%)



		

		

		Kế hoạch

		Thực tế

		Kế hoạch

		Thực tế

		Kế hoạch giải ngân năm

		Luỹ kế thực tế từ đầu năm

		Tỷ lệ thực hiện kế hoạch năm (%)

		

		

		



		

		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)=(4+6)

		(9)=(8)/(7)

		(10)

		(11)=(2)+(8)

		(12) =(11)/(10)



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Tỷ giá

Tỷ giá trung bình

Ngày .... tháng ... năm ... Chủ khoản viện trợ PCPNN (ký tên, đóng dấu)


báo cáo tiến độ giải ngân vốn đối ứng

6 tháng đầu năm:




Đơn vị tính: Triệu VNĐ

		STT

		Tên hạng mục hay hoạt động chủ yếu

		Luỹ kế thực tế đến ngày 31/12 năm trước

		Giải ngân trong năm

		Tổng cộng cho dự án



		

		

		

		Quý I

		Quý II

		Tổng cộng trong năm

		Tổng vốn đã ký

		Luỹ kế thực tế từ đầu dự án

		Tỷ lệ giải ngân (%)



		

		

		

		Kế hoạch

		Thực tế

		Kế hoạch

		Thực tế

		Kế hoạch giải ngân năm

		Luỹ kế thực tế từ đầu năm

		Tỷ lệ thực hiện kế hoạch năm (%)

		

		

		



		

		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8

		(9)=(8)/(7)

		(10)

		(11)=(12)+(8)

		(12) =(11)/(10)



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ngày .... tháng ... năm ... Chủ khoản viện trợ PCPNN (ký tên, đóng dấu)


Cơ quan chủ quản                                                                    Phụ lục 6a - Biểu 5

Chủ khoản viện trợ PCPNN:

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

		TT

		Diễn giải

		Số lượng gói thầu

		Ngày trình TKKT& TDT/DT

		Phê duyệt TKKT& TDT/DT

		Ngày trình Kế hoạch đấu thầu

		Ngày NTT không phản đối Kế hoạch đấu thầu

		CPVN duyệt kế hoạch đấu thầu



		

		

		

		

		Ngày

		Số văn bản

		NTT

		CPVN

		Ngày

		Số văn bản

		Ngày

		Số văn bản



		

		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ngày .... tháng ... năm ... 

Chủ khoản viện trợ PCPNN 

(ký tên, đóng dấu)


THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

6 tháng đầu năm:

		TT

		Số hiệu gói thầu

		Số hiệu hợp đồng

		Tên hợp đồng

		Tên nhà thầu

		Ngày ký hợp đồng

		Đơn vị tiền tệ

		Tỷ giá

		Hợp đồng ban đầu

		Hợp đồng điểu chỉnh

		Ngày hoàn thành thực tế

		Khối lượng công việc đã thực hiện (%)

		Nguồn vốn

		Giá trị thanh toán



		

		

		

		

		

		

		

		

		Giá trị hợp đồng

		Giá trị hợp đồng (tr.VNĐ)

		Ngày hoàn thành

		Giá trị hợp đồng

		Giá trị hợp đồng (tr.VNĐ)

		Ngày hoàn thành

		

		Quý báo cáo

		Luỹ kế từ đầu năm

		Luỹ kế từ khi ký hợp đồng

		

		Quý báo cáo

		Luỹ kế từ đầu năm

		Luỹ kế từ khi ký hợp đồng



		

		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)

		(20)

		(21)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ngày .... tháng ... năm ... Chủ khoản viện trợ PCPNN (ký tên, đóng dấu)


Cơ quan chủ quản                                                                                 Phụ lục 6a - Biểu 7

Chủ khoản viện trợ PCPNN:

KHUNG LÔ-GÍC

		Tham chiếu

		Mô tả

		Các chỉ số có thể kiểm chứng khách quan

		Phương tiện kiểm chứng

		Giả định



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		Mục tiêu

		

		

		

		



		Kết quả

		

		

		

		



		Kết quả 1

		

		

		

		



		Kết quả 2

		

		

		

		



		Kết quả 3

		

		

		

		



		Cấu phần 1

		

		

		

		



		Đầu ra 1.1

		

		

		

		



		Hoạt động 1.1.1

		

		

		

		



		Hoạt động 1.1.2

		

		

		

		



		Hoạt động 1.1.3

		

		

		

		



		Đầu ra 1.2

		

		

		

		



		Hoạt động 1.2.1

		

		

		

		



		Hoạt động 1.2.2

		

		

		

		



		Hoạt động 1.2.3

		

		

		

		



		Cấu phần 2

		

		

		

		



		Đầu ra 2.1

		

		

		

		



		Hoạt động 2.1.1

		

		

		

		



		Hoạt động 2.1.2

		

		

		

		



		Hoạt động 2.1.3

		

		

		

		



		Đầu ra 2.2

		

		

		

		



		Hoạt động 2.2.1

		

		

		

		



		Hoạt động 2.2.2

		

		

		

		



		Hoạt động 2.2.3

		

		

		

		





Ngày .... tháng ... năm ...


Chủ khoản viện trợ PCPNN

(ký tên, đóng dấu)


THEO DÕI CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN HOẶC ĐẦU RA

6 tháng đầu năm ....

		Nội dung

		Chỉ số đo lường

		Đơn vị tính

		Số liệu nền

		Luỹ kế đến đầu năm

		Thực hiện trong năm

		Luỹ kế từ đầu dư án

		Mục tiêu cuối kỳ



		

		

		

		Giá trị

		Ngày ghi nhận

		

		Quý I

		Quý II

		Quý III

		Quý IV

		Lũy kế

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		Kế hoạch

		Thực tế

		Kế hoạch

		Thực tế

		Kế hoạch

		Thực tế

		Kế hoạch

		Thực tế

		Kế hoạch

		Thực tế

		Kế hoạch

		Thực tế

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15) = (7+9+


11+13)

		(16) = (8+10+


12+14)

		(17)= (6+15)

		(18)= (6+16)

		(19)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ngày .... tháng ... năm ...


Chủ dự án

(ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 6b

Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPN Cơ quan chủ quản:

Chủ khoản viện trợ PCPNN:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM

Năm ......

I. Thông tin chung

1. Thông tin cơ bản

- Tên chương trình, dự án (tiếng Việt):


- Tên chương trình, dự án (tiếng Anh):


- Mã chương trình, dự án:


- Tên Nhà tài trợ chính:


2. Thông tin bổ sung, sửa đổi

Tóm tắt những bổ sung, sửa đổi đã được phê duyệt trong năm báo cáo về:


- Kế hoạch thực hiện dự án


- Các đầu ra


- Nguồn vốn


- Thời gian thực hiện


II. Tình hình thực hiện chương trình, dự án viện trợ PCPNN

1.  Tình hình thực hiện

- Tóm tắt các công việc và đầu ra đã và đang thực hiện


Chú ý: so sánh kết quả thực hiện của năm báo cáo so với kế hoạch năm được giao và so với kết quả thực hiện năm trước


- Tóm tắt các công việc và đầu ra chưa làm hoặc chậm so với kế hoạch năm


Chú ý: nêu rõ lý do dẫn đến sự chậm trễ trong tiến độ


(Chỉ số thực hiện và Đầu ra -Phụ đính 6b.1)

- Tóm tắt tình hình giải ngân

		Nguồn vốn

		Đơn vị tiền tệ

		Tỷ giá


trung bình trong năm báo cáo

		Kế hoạch giải ngân năm

		Giải


ngân năm báo cáo

		Lũy kế giải ngân từ đầu dự án

		Tỷ lệ (%) thực


tế giải ngân so với Kế hoạch năm



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)=(5)/(4)



		Vốn đối ứng

		Triệu VNĐ

		

		

		

		

		



		Nhà tài trợ 1

		(nguyên tệ)

		

		

		

		

		



		Nhà tài trợ 2

		(nguyên tệ)

		

		

		

		

		



		Tổng quy đổi ra triệu VNĐ

		

		

		

		





(Chi tiết về Kết quả giải ngân -Phụ đính 6b.2)

1. Đánh giá về tiến độ

a. Biểu đồ (nếu có) và đánh giá tóm tắt về tiến độ giải ngân vốn viện trợ PCPNN và vốn đối ứng


của chương trình, dự án trong năm báo cáo


b. Đánh giá về tiến độ các hoạt động của dự án


2. Thuận lợi và khó khăn

3. Bài học kinh nghiệm

4. Dự kiến năm tiếp theo

a) Dự kiến giải ngân (Chi tiết về Kế hoạch giải ngân - Phụ đính 6b.3)


b) Dự kiến thực hiện hoạt động và đầu ra (Chi tiết Dự kiến các hoạt động hoặc đầu ra - Phụ đính

6b.4)


5. Kiến nghị

Ngày .... tháng ... năm ... Chủ khoản viện trợ PCPNN (Ký tên, đóng dấu)


Chủ khoản viện trợ PCPN:





BÁO CÁO CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN HOẶC ĐẦU RA. NĂM:......

		STT

		Nội dung

		Chỉ


số đo lường

		Đơn


vị tính

		Luỹ kế đến


đầu năm báo cáo

		Tổng của năm báo cáo

		Lũy kế từ đầu dự án đến cuối


năm báo cáo



		

		

		

		

		Kế hoạch

		Thực tế

		Kế hoạch

		Thực tế

		Kế hoạch

		Thực tế



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9) =(5) + (7)

		(10) = (6)+(8)



		Cấu phần 1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Đầu ra 1.1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 1.1.1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 1.1.2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 1.1.3

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Đầu ra 1.2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 1.2.1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 1.2.2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 1.2.3

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Cấu phần 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Đầu ra 2.1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 2.1.1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 2.1.2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 2.1.3

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Đầu ra 2.2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 2.2.1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 2.2.2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 2.2.3

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ngày .... tháng ... năm ...


Chủ khoản viện trợ PCPNN

(Ký tên, đóng dấu)


Cơ quan chủ quản                                                                                Phụ đính 6b.2

Chủ khoản viện trợ PCPN:

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI NGÂN NĂM .........




Đơn vị tính: Triệu VNĐ

		TT

		Tên hạng mục

		Luỹ kế thực tế giải ngân đến


31/12/năm trước

		Giải ngân trong năm

		

		

		

		

		



		

		

		Vốn VT PCPNN

		Vốn đối ứng

		Tổng số

		Vốn VT PCPNN

		Vốn đối ứng

		Tổng số

		Tỷ lệ giải ngân (%)

		Tổng vốn đã ký

		Vốn VT PCPNN

		Vốn đối ứng

		Tổng số



		

		

		

		

		

		Kế hoạch

		Thực tế

		Kế hoạch

		Thực tế

		Kế hoạch

		Thực tế

		

		

		

		

		



		

		(1)

		(2)

		(3)

		4=2+3

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		9=5+7

		10=6+8

		11=10/9

		12

		13=2+6

		14=3+


8

		15=4+10



		

		Mục 1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mục 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mục 3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		.....

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ngày .... tháng ... năm ...


Chủ dự án

(Ký tên, đóng dấu)


Chủ khoản viện trợ PCPN:

KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN NĂM .........




Đơn vị tính: Triệu VNĐ

		TT

		Tên hạng mục

		Tổng vốn đã ký

		Lũy kế thực tế giải ngân đến 31/12/năm báo cáo

		Kế hoạch giải ngân năm sau

		Tỷ lệ (%) giải ngân dự kiến



		

		

		Vốn VT PCPN N

		Vốn đối ứng

		Tổng cộng

		Vốn VT PCPN N

		Vốn đối ứng

		Tổng cộng

		Vốn VT PCPN N

		Vốn đối ứng

		Tổng cộng

		Vốn VT PCPNN

		Vốn đối ứng

		Tổng cộng



		

		(1)

		(2)

		(3)

		(4)= 2)+(3)

		(5)

		(6)

		(7)= (5+6)

		(8)

		(9)

		(10)= (8+9)

		(11)= (8)/(2)

		(12)= (9)/(3)

		(13)= (10)/(4)



		

		Mục 1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mục 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mục 3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		.....

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ngày .... tháng ... năm ... Chủ khoản viện trợ PCPNN (Ký tên, đóng dấu)


Cơ quan chủ quản                                                                                                                                                                       Phụ đính 6b.4

Chủ dự án:

KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG HOẶC ĐẦU RA NĂM:......

		STT

		Nội dung

		Chỉ


số đo lường

		Đơn


vị tính

		Luỹ kế đến


31/12/năm báo cáo

		Dự kiến/Kế hoạch năm sau

		Tổng dự kiến từ


đầu dự án đến cuối năm sau



		

		

		

		

		

		Quý I

		Quý II

		Quý III

		Quý IV

		Cả năm

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)= (6+7 +8+9)

		(11)=(5)+(10)



		Cấu phần 1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Đầu ra 1.1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 1.1.1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 1.1.2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 1.1.3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Đầu ra 1.2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 1.2.1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 1.2.2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 1.2.3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Cấu phần 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Đầu ra 2.1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 2.1.1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 2.1.2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 2.1.3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Đầu ra 2.2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 2.2.1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 2.2.2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hoạt động 2.2.3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ngày .... tháng ... năm ... Chủ khoản viện trợ PCPNN (Ký tên, đóng dấu)


Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN: Cơ quan chủ quản:

Chủ khoản viện trợ PCPNN:

BÁO CÁO KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VIỆN TRỢ PCPNN (TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN)


Phụ lục 6c

MỤC LỤC

1. Thông tin chung

1.1 Thông tin cơ bản về chương trình, dự án

Tên chương trình, dự án (tiếng Việt): Tên chương trình, dự án (tiếng Anh): Mã chương trình, dự án:


Địa điểm thực hiện dự án: (Các) Nhà tài trợ:


Cơ quan chủ quản: Chủ dự án:


Thời gian thực hiện dự án: Ngày phê duyệt Văn kiện dự án..., Ngày ký kết, Ngày hiệu lực, Ngày kết thúc (chỉnh sửa nếu có), Ngày kết thúc thực tế...và số hiệu các văn bản liên quan


Nguồn vốn: Tổng vốn của dự án, vốn viện trợ PCPNN và vốn đối ứng (nêu rõ các chỉnh sửa và ngày chỉnh sửa nếu có)


1.2 Mô tả dự án

1.2.1. Mục tiêu và phạm vi của dự án

- Theo Văn kiện dự án được phê duyệt


- Sau khi đã chỉnh sửa (nếu có)


1.2.2 Tổ chức thực hiện

- Phương thức quản lý dự án


- Bố trí nhân sự


2. Kết quả thực hiện

2.1. Thực hiện mục tiêu

Mức độ đạt được mục tiêu đề ra trong Văn kiện dự án được duyệt (hoặc đã được chỉnh sửa)


2.2 Các hợp phần và đầu ra

- Nêu các hợp phần và đầu ra chủ yếu của dự án như trong Văn kiện dự án và mức độ hoàn thành các công việc này (theo các chỉ số đã được xác định trong khung lô-gíc)


- Nêu các hợp phần và đầu ra sau khi chỉnh sửa hay đánh giá (nếu có) (Phụ đính 3.1: Khung lô-gíc)


2.3 Kết quả thực hiện về tài chính

- So sánh giữa tổng giá trị đầu tư theo Văn kiện dự án và tổng giá trị giải ngân thực tế bao gồm phân tích cả vốn viện trợ PCPNNN và vốn Đối ứng.


- Nêu những điều chỉnh chủ yếu về tổng giá trị dự án theo Văn kiện Dự án, giá trị dự án sau đấu thầu và giá trị giải ngân thực tế.


- Nêu những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến 1 số hạng mục đạt giải ngân cao hoặc quá thấp so với kế hoạch.


(Phụ đính 3.2: Báo cáo kết thúc giải ngân dự án)

2.4. Những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện chương trình, dự án

Nêu những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện chương trình dự án, ví dụ:


- Chính sách và môi trường pháp lý


+ Chính sách của Chính phủ


+ Chính sách của Nhà tài trợ


- Quản lý dự án


+ Đánh giá việc đảm bảo điều kiện tài chính, kỹ thuật, bố trí tổ chức như ký kết theo Thỏa thuận quốc tế đã ký và Văn kiện dự án đã phê duyệt)


+ Tổ chức thực hiện chương trình, dự án


+ Năng lực thực hiện chương trình, dự án


+ Thực hiện chế độ báo cáo và các quy định về TD&ĐG dự án trong quá trình thực hiện.


+ Quản lý rủi ro và thay đổi


- Đấu thầu, mua sắm


- Hỗ trợ kỹ thuât, đào tạo và tăng cường năng lực


- Giải phóng mặt bằng và Tái định cư


- Môi trường


- Các vấn đề về giới


- Những vấn đề về kỹ thuật, công nghệ


Ngoài việc nêu các yếu tố tác động, cần làm rõ các thuận lợi, khó khăn và các biện pháp khắc phục mà Ban QLDA đã thực hiện


3. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội

3.1. Phân tích so với mục tiêu và thiết kế chương trình, dự án

Phân tích việc thực hiện dự án để hướng tới hoàn thành mục tiêu của dự án và góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụcủa Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm của Chính phủ.


3.2. Tác động đối với ngành và vùng

Phân tích việc thực hiện chương trình, dự án tác động đến ngành và vùng liên quan: kinh tế, khoa học công nghệ, môi trường, văn hóa xã hội, v.v...


3.3. Tính bền vững

Nêu những nhân tố tác động, đảm bảo sự bền vững và phát huy hiệu quả của dự án


4. Những bài học kinh nghiệm

Nêu các bài học kinh nghiệm và khuyến nghị (nếu có) để phát huy tính hiệu quả, sự bền vững hoặc khắc phục các hạn chế của chương trình, dự án


5. Phụ đính

Các Phụ đính kèm theo:


- Khung lô-gíc: là khung lô-gíc trong Văn kiện dự án và đã được chỉnh sửa (nếu có). Các thông tin tại đây chỉ cần chi tiết đến mức đầu ra.


- Báo cáo kết thúc giải ngân


- Báo cáo các chỉ số thực hiện hay đầu ra


- Danh mục các báo cáo kỹ thuật quan trọng do dự án thực hiện


- Các phụ lục khác phù hợp với từng chương trình, dự án

Ngày....tháng....năm... Chủ khoản viện trợ PCPNN (Ký tên, đóng dấu)


Cơ quan chủ quản                                                                                Phụ đính 6c.1

Chủ khoản viện trợ PCPNN:

KHUNG LÔ-GÍC

		TT

		Tham chiếu

		Mô tả

		Các chỉ số có thể kiểm chứng khách quan

		Phương tiện kiểm chứng

		Giả định



		

		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		

		Mục tiêu

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		Kết quả

		

		

		

		



		

		Kết quả 1

		

		

		

		



		

		Kết quả 2

		

		

		

		



		

		Kết quả 3

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		Cấu phần 1

		

		

		

		



		

		Đầu ra 1.1

		

		

		

		



		

		Đầu ra 1.2

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		Cấu phần 2

		

		

		

		



		

		Đầu ra 2.1

		

		

		

		



		

		Đầu ra 2.2

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ngày....tháng....năm... Chủ khoản viện trợ PCPNN (Ký tên, đóng dấu)


Cơ quan chủ quản                                                                                Phụ đính 6c.2

Chủ khoản viện trợ PCPNN:

BÁO CÁO KẾT THÚC GIẢI NGÂN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

		T T

		Tên hạng mục

		Tổng vốn đã ký ban đầu (tr.VNĐ)

		Tổng Giải ngân

		Tỷ lệ giải ngân(%)



		

		

		

		VT PCPNN (nguyên tệ)

		VT PCPNN quy đổi ra tr. VNĐ

		Vốn đối ứng (tr.VNĐ)

		Tổng số

(tr.VNĐ)

		Vốn VT PCPNN

		Vốn đối ứng

		Toàn dự án



		

		

		

		Đơn vị tiền tệ

		Kế hoạch

		Thự tế

		Kế hoạch

		Thực tế

		Kế hoạch

		Thực tế

		Kế hoạch

		Thực tế

		

		

		



		

		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		5

		6

		7

		(8)

		(9)

		(10)=(6)+(8)

		(11)=(7)+(9)

		(12)=(7)/(6)

		(13)=(9)/(8)

		(14)=(11)/(10)



		

		Mục 1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mục 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mục 3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		.....

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ngày....tháng....năm... Chủ khoản viện trợ PCPNN (Ký tên, đóng dấu)


Cơ quan chủ quản                                                                                Phụ đính 6c.3

Chủ khoản viện trợ PCPNN:

BÁO CÁO CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN HOẶC ĐẦU RA

		TT

		Nội dung

		Chỉ số thưc hiện

		Đơn vị tính

		Mục tiêu cuối kỳ

		Thực hiện

		Tỷ lệ thực hiện (%)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)=(6)/(5)



		Cấu phần 1

		

		

		

		

		

		



		Đầu ra 1.1

		

		

		

		

		

		



		Đầu ra 1.2

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Cấu phần 2

		

		

		

		

		

		



		Đầu ra 2.1

		

		

		

		

		

		



		Đầu ra 2.2

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





Ngày....tháng....năm... Chủ khoản viện trợ PCPNN (Ký tên, đóng dấu)


Cơ quan chủ quản                                                                                Phụ đính 6c.4

Chủ khoản viện trợ PCPNN:

DANH MỤC CÁC BÁO CÁO KỸ THUẬT QUAN TRỌNG DO DỰ ÁN THỰC HIỆN

		TT

		Tên báo cáo

		Tóm tắt nội dung báo cáo

		Nơi lưu trữ



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Ngày....tháng....năm... Chủ khoản viện trợ PCPNN (Ký tên, đóng dấu)


Cơ quan chủ quản:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VẬN ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN 6 THÁNG/ NĂM...


Phụ lục 7

I -Tình hình vận động viện trợ PCPNN

1- Tình hình vận động các các khoản viện trợ PCPNN

- Số chương trình, dự án đã vận động được


- Số khoản viện trợ phi dự án đã vận động được


(Phụ đính 4.1: Danh mục các khoản viện trợ PCPNN trong kỳ báo cáo)


2- Tình hình đàm phán và ký kết các thỏa thuận viện trợ PCPNN

- Tổng giá trị vốn viện trợ PCPNN đã được ký kết


+ Triệu VNĐ:......


+ Quy đổi ra USD:......


(Phụ đính 4.2: Danh mục các khoản viện trợ PCPNN đã ký kết trong kỳ báo cáo) II - Tình hình thực hiện các chương trình, dự án viện trợ PCPNN

1- Đánh giá chung về tình hình thực hiện các chuơng trình,dự án viện trợ PCPNN

- Đánh giá tóm tắt về tình hình thực hiện và tiến độ chung của các chương trình, dự án do Cơ


quan chủ quản quản lý

		Xếp loại dự án

		Dự án đầu tư

		Dự án HTKT

		Tổng số dự án



		Tốt (Loại A)

		

		

		



		Khá (Loại B)

		

		

		



		Trung bình (Loại C)

		

		

		



		Kém (Loại D)

		

		

		



		Tổng số dự án

		

		

		





tính)


2 - Tiến độ thực hiện so với kế hoạch

- Tiến độ thực hiện các hoạt động (theo khối lượng công việc, hoặc theo giá trị công việc ước


3- Tiến độ giải ngân1

- Tiến độ giải ngân thực tế so với kế hoạch giải ngân năm:


+ Tổng giải ngân theo ngành cấp 1/ngành cấp 2


+ Tổng giải ngân theo nhà tài trợ


+ Tỷ lệ lũy kế giải ngân thực tế từ đầu năm so với kế hoạch giải ngân năm


Theo ngành cấp 1/ngành cấp 2(%) Theo nhà tài trợ (%)


+ Biểu đồ và đánh giá tóm tắt so với kế hoạch giải ngân năm


- Tỷ lệ giải ngân (so sánh giải ngân thực tế trong kỳ báo cáo với tổng vốn viện trợ PCPNN còn lại tại thời điểm đầu năm)


+ Theo ngành cấp 1/ ngành cấp 2: ...... %


+ Theo nhà tài trợ: ............. %


[1] Mã ngành kinh tế quốc dân của dự án, phân theo Danh mục Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)


+ Biểu đồ và đánh giá tóm tắt


- Luỹ kế tỷ lệ giải ngân thực tế so với tổng vốn đã ký trong các văn kiện chương trình, dự án viện trợ PCPNN (hoặc tổng vốn sau điều chỉnh, nếu có) của các chương trình, dự án còn hiệu lực trong kỳ báo cáo


+ Theo ngành / lĩnh vực: ...... %


+ Theo nhà tài trợ: .......%


+ Biểu đồ và đánh giá tóm tắt


(Phụ đính 4.3: Báo cáo tiến độ giải ngân Quý)


4- Các đầu ra chủ yếu

Các hoạt động chủ yếu theo ngành cấp 1/ngành cấp 2 (với đơn vị thích hợp)


5- Các vướng mắc và biện pháp giải quyết

a) Các vướng mắc

b) Các biện pháp giải quyết đã thực hiện c) Khuyến nghị

- Các đề xuất mới của cơ quan chủ quản


- Đề nghị đối với các cơ quan chức năng liên quan


(Phụ đính 4.4: Các vướng mắc chưa giải quyết)


III - Tình hình tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ phi dự án

1 -Đánh giá chung về tình hình tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ phi dự án

- Đánh giá tóm tắt về tình hình thực hiện và tiến độ tiếp nhận chung của các khoản viện trợ phi


dự án do Cơ quan chủ quản quản lý


2 - Tiến độ tiếp nhận so với kế hoạch

- Tiến độ tiếp nhận các khoản viện trợ PCPNN (theo khối lượng công việc, hoặc theo giá trị


công việc ước tính)

		Kết quả tiếp nhận so với kế hoạch 6 tháng

		Luỹ kế thực hiện so với kế hoạch Năm



		Tiến độ tiếp


nhận

		Số khoản viện trợ phi dự án

		Tiến độ tiếp


nhận

		Số khoản viện trợ phi dự án



		

		Số


lượng

		Quy đổi tương đương


triệu đồng

		

		Số


lượng

		Quy đổi tương


đương triệu đồng



		> 80%

		

		

		> 80%

		

		



		80% - 60%

		

		

		80% - 60%

		

		



		60% - 40%

		

		

		60% - 40%

		

		



		< 40%

		

		

		< 40%

		

		





3- Các vướng mắc và biện pháp giải quyết

a) Các vướng mắc

b) Các biện pháp giải quyết đã thực hiện c) Khuyến nghị

- Các đề xuất mới của cơ quan chủ quản


- Đề nghị đối với các cơ quan chức năng liên quan


(Phụ đính 4.4: Các vướng mắc chưa giải quyết)

Ngày......tháng......năm......


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CHỦ QUẢN

(ký tên, đóng dấu)


DANH MỤC CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN TRONG KỲ BÁO CÁO

6 tháng đầu: năm..../ năm:...

chậm

Ngày....tháng....năm...


Thủ trưởng Cơ quan chủ quản

(Ký tên, đóng dấu)


BÁO CÁO VỀ  KÝ KẾT CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN

6 tháng đầu năm:... /năm: ....)

		TT

		Tên khoản viện trợ

PCPNN

		Chủ khoản viện trợ PCPNN

		Tên Bên tài trợ

		Ngày Nhà tài trợ phê duyệt dự án

		Thực hiện khoản viện trợ PCPNN



		

		

		

		

		Kế hoạch

		Thực tế

		Ngày ký

		Ngày hiệu lực

		Ngày hoàn thành

		Giá trị



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị tiền tệ

		Tỷ giá (nguyên tệ/VNĐ)

		Vốn viện trợ PCPNN (nguyên tệ)

		Quy đổi

(triệu VNĐ)



		

		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)= (10)x(11)



		I.

		Chương trình, dự án

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Dự án 1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Dự án 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Dự án 3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II.

		Khoản viện trợ phi dự án

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ngày....tháng....năm...


Thủ trưởng Cơ quan chủ quản

(Ký tên, đóng dấu)


BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN

6 tháng đầu năm:... (cả năm.....)




Đơn vị tính: Triệu VNĐ

Ngày....tháng....năm...


Thủ trưởng Cơ quan chủ quản

(Ký tên, đóng dấu)


CÁC VƯỚNG MẮC CHƯA GIẢI QUYẾT

6 tháng đầu: năm...../năm:...

		TT

		Tên khoản viện trợ

PCPNN

		Chủ khoản

VT PCPNN

		Loại vướng mắc

		Nội dung vướng mắc

		Thời hạn giải quyết

		Cơ quan giải quyết



		

		

		

		

		

		

		Cơ quan chủ trì

		Cơ quan phối hợp



		

		(1)

		

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		I

		Chương trình, dự án

		

		

		

		

		

		



		

		Dự án 1

		

		

		

		

		

		



		

		Dự án 2

		

		

		

		

		

		



		

		Dự án 3

		

		

		

		

		

		



		II

		Khoản viện trợ phi dự án

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Ngày....tháng....năm...


Thủ trưởng Cơ quan chủ quản

(Ký tên, đóng dấu)


Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN :

BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT VIỆC TIẾP NHẬN

CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN 6 THÁNG ĐẦU: NĂM/ NĂM...

I -Tình hình thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án

- Số chương trình, dự án  đến hạn phê duyệt: .........


- Số chương trình, dự án  đã được phê duyệt: .........


- Số chương trình, dự án chậm phê duyệt: ..............


(Phụ đính 8.1: Danh mục các chương trình, dự án trong kỳ báo cáo) II -Tình hình thẩm định và phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án

- Số khoản viện trợ phi dự án  đến hạn phê duyệt: .........


- Số khoản viện trợ phi dự án  đã được phê duyệt: .........


- Số khoản viện trợ phi dự án chậm phê duyệt: ..............


(Phụ đính 8.2: Danh mục khoản viện trợ phi dự án trong kỳ báo cáo) III- Các vướng mắc và biện pháp giải quyết

1.  Các vướng mắc


Phụ lục 8

		Loại vướng mắc

		Số dự án



		

		



		

		





2) Các biện pháp giải quyết đã thực hiện

3) Khuyến nghị

- Các đề xuất mới của cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN


- Đề nghị đối với các cơ quan chức năng liên quan


(Phụ đính 8.3: Các vướng mắc chưa giải quyết)

Ngày......tháng......năm......


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN

(ký tên, đóng dấu)
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Mã vướng mắc�

Loại



vướng mắc�

Mô tả



vướng mắc�

Cơ quan
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Thời hạn



giải quyết�
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Kết quả thực hiện so với kế hoạch 6 tháng�

Luỹ kế thực hiện so với kế hoạch Năm�
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Tiến ñộ thực hiện�

Số dự án�
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Số dự án�
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Loại vướng mắc�

Số dự án�
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Loại vướng mắc�
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Tên khoản viện trợ�





Chủ khoản viện trợ PCPNN�









Nhà tài trợ�





Tình trạng phê duyệt�





Ngày phê duyệt theo kế hoạch�





Số văn bản và ngày phê duyệt thực



tế�









Tổng vốn ñầu tư (tr.VNð)�





Thời hạn phê duyệt mới�

Lý do phê



duyệt�
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ðã vận ñộng, chưa ñược phê duyệt�





ðã ñược phê duyệt - Tên cơ quan phê duyệt�
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Khoản viện trợ phi dự án�
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Tên dự án�





Kế hoạch giải ngân năm�





Giải ngân trong quý báo cáo�





Luỹ kế giải ngân thực tế từ ñầu năm�





Tỷ lệ thực hiện kế hoạch giải ngân (%)�
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Vốn VT PCPNN�









Vốn ñối ứng�













Tổng số�





Vốn viện trợ



PCPNN�
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Vốn viện trợ PCPNN�









Vốn ñối ứng�













Tổng số�
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Kế hoạch�





Thực tế�
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